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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quyết định số 1942/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2024  
về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính 

lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết  
của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội 

 
 

(Tiếp theo Công báo số 70+71) 
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51. Thủ tục xét tặng danh hiệu “Giải thưởng nhà nước” về văn học, nghệ 
thuật (QT-51) 

1 Mục đích: 

Tiếp nhận hồ sơ, quy định trình tự giải quyết thủ tục xét tặng danh hiệu 
“Giải thưởng nhà nước” về văn học, nghệ thuậtthuộc thẩm quyền của Sở 
Văn hóa và Thể thao bao gồm quy định về thành phần hồ sơ, trách nhiệm 
thực hiện, trình tự và thời gian giải quyết. 

2 Phạm vi: 

Áp dụng đối với hoạt động xét tặng danh hiệu “Giải thưởng nhà nước” về 
văn học, nghệ thuật thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa và Thể thao. 

Cán bộ, công chức thuộc phòng Quản lý Nghệ thuật, các phòng ban/cơ 
quan liên quan thuộc Sở Văn hóa và Thể thao chịu trách nhiệm thực hiện 
và kiểm soát Quy trình này. 

3 Nội dung quy trình 

3.1 Cơ sở pháp lý 

 1. Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ 
quy định về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”,“Giải thưởng Nhà nước” về văn 
học, nghệ thuật.  

2. Nghị định số 133/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 
29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải 
thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật.  

3. Nghị định số 11/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục 
hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, 
chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và 
Du lịch. 

 4. Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn 
hóa năm 2022 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch. 
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5. Quyết định số 1348/QĐ-UBND ngày 11/3/2024 của UBND thành phố 
Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực 
văn hóa, thể thao và gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn 
hóa và Thể thao thành phố Hà Nội. 

3.2 Thành phần hồ sơ 
Bản 

chính 
Bản 
sao 

1 

Bản đăng ký tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật đề 
nghị xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ 
thuật theo Mẫu số 1b tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 
định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của 
Chính phủ; 

x  

2 

Bản sao, ảnh chụp tác phẩm, công trình đề nghị xét tặng 
“Giải thưởng Nhà nước” được in trên khổ giấy A4, kèm 
theo các thông tin cơ bản về năm, tháng được công bố; 
tóm tắt nội dung tác phẩm; 

 x 

3 

Quyết định tặng thưởng hoặc Giấy chứng nhận Giải 
thưởng đối với những tác phẩm, công trình quy định tại 
điểm b khoản 2 Điều 10 Nghị định số 133/2018/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ: Nộp bản sao 
từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao và 
xuất trình bản chính để đối chiếu (trường hợp nộp hồ sơ 
trực tiếp); nộp bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng 
thực (trường hợp nộp hồ sơ qua bưu điện). 

 x 

4 

Đối với tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật của tác 
giả là người nước ngoài mà hồ sơ sử dụng ngôn ngữ nước 
ngoài thì phải kèm theo bản dịch sang tiếng Việt có chứng 
thực; 

 x 

5 Các tài liệu khác liên quan đến tác phẩm, công trình (nếu có).  x 

3.3 Số lượng hồ sơ 

 01 bộ. 

3.4 Thời gian xử lý hồ sơ 
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 - Trách nhiệm của tác giả đề nghị xét tặng “Giải thưởng Nhà nước”: 
+ Tác giả đăng ký tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật đề nghị xét 
tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật theo chuyên ngành 
gửi 01 (một) bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao hoặc Hội Văn học, nghệ thuật 
chuyên ngành Trung ương trong trường hợp tác giả là hội viên. 
+ Trường hợp tác giả đã mất thì người đại diện hợp pháp của tác giả hoặc 
Ban Chấp hành Hội Văn học, nghệ thuật nơi tác giả là hội viên, sau khi 
thống nhất với người đại diện hợp pháp của tác giả, đăng ký tác phẩm, 
công trình văn học, nghệ thuật đề nghị xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về 
văn học, nghệ thuật theo quy định. 
- Trách nhiệm của Hội đồng cấp cơ sở: 
+ Xem xét, đánh giá hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn 
học, nghệ thuật theo quy định;  
+ Thông báo công khai kết quả xét tặng trong thời gian 10 ngàykể từ ngày 
kết thúc thời hạn xem xét, đánh giá hồ sơ; 
+ Tiếp nhận, xử lý các kiến nghị trong thời gian 20 ngày kể từ ngày kết 
thúc thời hạn thông báo kết quả;  
+ Hoàn thiện hồ sơ đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng “Giải thưởng Nhà 
nước” về văn học, nghệ thuật; được ít nhất 80% tổng số thành viên Hội 
đồng có mặt tại cuộc họp bỏ phiếu đồng ý; gửi cơ quan thường trực của 
Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước theo quy định. 
- Trách nhiệm của Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước:   
+ Xem xét, đánh giá hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn 
học, nghệ thuật theo quy định;  
+ Thông báo công khai kết quả xét tặng trên các phương tiện thông tin đại 
chúng trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn xem 
xét, đánh giá hồ sơ;  
+ Tiếp nhận, xử lý các kiến nghị trong thời gian 20 ngày kể từ ngày kết 
thúc thời hạn thông báo kết quả;  
+ Hoàn thiện hồ sơ đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng “Giải thưởng Nhà 
nước” về văn học, nghệ thuật; được ít nhất 80% tổng số thành viên Hội 
đồng có mặt tại cuộc họp bỏ phiếu đồng ý; gửi cơ quan thường trực của 
Hội đồng cấp Nhà nước theo quy định. 

- Trách nhiệm của Hội đồng cấp Nhà nước:   
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+ Xem xét, đánh giá và bỏ phiếu lựa chọn tác phẩm, công trình văn học, 
nghệ thuật đề nghị xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” theo quy định;  
+ Thông báo công khai kết quả xét tặng trên các phương tiện thông tin đại 
chúng trong thời gian 20 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn xem 
xét, đánh giá và lựa chọn tác phẩm, công trình;  
+ Tiếp nhận, xử lý các kiến nghị trong thời gian 20 ngày kể từ ngày kết 
thúc thời hạn thông báo kết quả;  
+ Xem xét đề nghị bằng văn bản của Chủ tịch Hội đồng chuyên ngành cấp 
Nhà nước và bỏ phiếu đối với các tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật 
có giá trị đặc biệt xuất sắc, có ảnh hưởng rộng lớn, lâu dài trong đời sống 
xã hội nhưng chưa đạt tỷ lệ phiếu đồng ý theo quy định tại Hội đồng cấp 
Nhà nước”. 
+ Hoàn thiện hồ sơ đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng “Giải thưởng Nhà 
nước” về văn học, nghệ thuật; được ít nhất 80% tổng số thành viên Hội 
đồng có mặt tại cuộc họp bỏ phiếu đồng ý; trình Thủ tướng Chính phủ theo 
quy định. 
+ Hội đồng cấp Nhà nước gửi Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung 
ương) 03 bộ hồ sơ để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định.  

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ công bố Quyết định tặng và 
trao tặng “Giải thưởng Nhà nước” của Chủ tịch nước. 

3.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả 

 Bộ phận Một cửa - Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội - 47 Hàng Dầu, Lý 
Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.  

3.6 Lệ phí 

 Không. 

3.7 Quy trình xử lý công việc 

TT Trình tự Trách nhiệm 
Thời 
gian 

Biểu 
mẫu/kết quả 

B1 Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:  
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, 
hướng dẫn TCCD hoàn 
thiện theo quy định. 

Tổ chức/công dân 

Bộ phận TN&TKQ 

 

 

 

Thành phần 
hồ sơ theo 
mục 3.2. 
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+ Nếu hồ sơ hợp lệ, tiếp 
nhận hồ sơ ghi giấy biên 
nhận hẹn trả kết quả. 
Chuyển hồ sơ đến phòng 
chuyên môn thẩm định 
(tùy theo nhu cầu của 
công dân, bộ phận một 
cửa xác nhận hồ sơ và 
chuyển phòng Quản lý 
nghệ thuật). 

 

½ ngày 

Giấy tiếp 
nhận hồ sơ và 

hẹn trả kết 
quả.0  

B2 Thẩm định hồ sơ: Chuyên 
viên thụ lý hồ sơ căn cứ 
các văn bản pháp quy, quy 
định, hướng dẫn ... tiến 
hành thẩm định: 
- Nếu hồ sơ không đủ điều 
kiện cần giải trình và bổ 
sung thêm. Cán bộ thụ lý 
thông báo cho tổ 
chức/công dân biết để bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ, 
nêu rõ lý do. 

- Trường hợp, đạt yêu cầu 
tiến hành bước tiếp theo. 

Cán bộ thụ lý 

hồ sơ 

 

 

 

 

 

 

 

 

½  ngày 

 

 

 

B3 Hoàn thiện hồ sơ, lập báo 
cáo trình lãnh đạo phòng 
xem xét. 

Cán bộ thụ lý 

hồ sơ 

 

 

B4 Lãnh đạo phòng xem xét 
hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ, 
ký xác nhân hồ sơ trình 
lãnh đạo Sở xem xét 
(trường hợp hồ sơ không 
hợp lệ yêu cầu cán bộ xử 
lý - nêu rõ lý do). 

Lãnh đạo phòng 
QLNT 

Hồ sơ trình 

Tờ trình 
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B5 Xem xét và ký duyệt. 
- Lãnh đạo sở xem xét hồ 
sơ và ký văn bản liên 
quan. 

Lãnh đạo Sở ½  ngày Tờ trình 

B6 Tiếp nhận kết quả, vào sổ 
theo dõi. 

- Phát hành văn bản, 
chuyển kết quả về bộ 
phận một cửa.  

Phòng chuyên môn 

Bộ phận văn thư 

Bộ phận TN&TKQ 

½ ngày 
Sổ theo dõi 

hồ sơ 

B7 Trả kết quả cho TCCD. 

Lưu hồ sơ theo dõi. 

4 Biểu mẫu 

 Bản đăng ký tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật đề nghị xét tặng 
“Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật theo Mẫu số 1b tại Phụ lục 
ban hành kèm theo Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 
2014 của Chính phủ. 

 2. Hệ thống biểu mẫu theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.  

(Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ; Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ; Phiếu xin lỗi và hẹn 
lại ngày trả kết quả; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; Sổ theo 
dõi hồ sơ). 
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Mẫu số 1b 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

 
BẢN ĐĂNG KÝ TÁC PHẨM, CÔNG TRÌNH 

Đề nghị xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật  năm... 
 

Kính gửi: Hội đồng xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” 
 về văn học, nghệ thuật ...... 1 

 

1. Thông tin cá nhân: 

- Họ và tên (khai sinh): ....................................... Giới tính: ............................ 

- Bí danh, bút danh............................................................................................ 

- Ngày, tháng, năm sinh: .................................................................................. 
- Dân tộc: .......................................................................................................... 

- Nguyên quán: ................................................................................................. 

- Hộ khẩu thường trú:........................................................................................ 

- Đơn vị công tác: ............................................................................................. 

- Điện thoại: ...................................................................................................... 

- Địa chỉ liên hệ: …........................................................................................... 
- Số Chứng minh nhân dân: ............. Ngày cấp.......................Nơi cấp: ........... 

2. Thông tin về gia đình: 

Họ và tên 
Năm sinh Quan hệ gia đình 

với tác giả 
Cơ quan 
công tác 

Địa chỉ 
thường trú Nam Nữ 

      

      

3. Quá trình công tác: 

Thời gian 

(Từ tháng, năm ... đến 
tháng, năm…) 

Cơ quan công tác Nghề nghiệp, chức vụ 

   

 
 

Ảnh mầu 
(4x6) có dấu 

giáp lai 
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4. Danh sách tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình 
đăng ký xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật (tác giả, 
đồng tác giả đăng ký không quá 05 tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm 
công trình): 

- Lĩnh vực đề nghị xét tặng Giải thưởng: ........................................................ 
(ghi rõ lĩnh vực: Âm nhạc, Điện ảnh, Kiến trúc, Múa, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Sân 
khấu, Văn học hoặc Văn nghệ dân gian). 

TT 

Tên và mô tả về 
tác phẩm, cụm tác 
phẩm, công trình, 

cụm công trình 

Giải thưởng của 
tác phẩm, cụm tác 
phẩm, công trình, 

cụm công trình 

Tác giả/                      
đồng tác giả 

Năm công 
bố/           

xuất bản 

     

     

5. Khen thưởng: (Nêu các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua từ 
cấp Bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở) 

Năm Hình thức khen thưởng 
Cơ quan quyết định khen 

thưởng 

   

   

6. Kỷ luật: (Nêu các hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên về Đảng, 
Chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội kèm theo bản sao quyết định). 
................................................................................................................................. 

Tôi xin cam đoan những kê khai trên đây là đúng sự thật./. 
 (Địa danh), ngày ..... tháng ..... năm .... 

Người đăng ký 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị hoặc Hội Văn học nghệ thuật tỉnh/thành phố 
(Ký tên, đóng dấu) 

 

______________________________________________ 

Ghi chú: (1) Hội đồng nơi gửi hồ sơ. 
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52. Thủ tục Xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu máy trò chơi điện tử có cài 
đặt chương trình trả thưởng dành cho người nước ngoài và thiết bị chuyên 
dùng cho trò chơi ở sòng bạc. (Bước thẩm định, phê duyệt nội dung và dán 
tem nhãn kiểm soát, lưu hành máy trò chơi điện tử có cài đặt chương trình 
trả thưởng dành cho người nước ngoài và thiết bị chuyên dùng cho trò chơi 
ở sòng bạc) (QT-52) 

1 Mục đích: 
Tiếp nhận hồ sơ, quy định trình tự giải quyết thủ tục Xác nhận đủ điều 
kiện nhập khẩu hàng hóa và danh mục hàng hóa nhập khẩu.(Bước thẩm 
định, phê duyệt nội dung và dán tem nhãn kiểm soát, lưu hành máy trò 
chơi điện tử có cài đặt chương trình trả thưởng dành cho người nước ngoài 
và thiết bị chuyên dùng cho trò chơi ở sòng bạc) bao gồm quy định về 
thành phần hồ sơ, trách nhiệm thực hiện, trình tự và thời gian giải quyết. 

2 Phạm vi: 
Áp dụng đối với hoạt động Xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu hàng hóa và 
danh mục hàng hóa nhập khẩu.(Bước thẩm định, phê duyệt nội dung và 
dán tem nhãn kiểm soát, lưu hành máy trò chơi điện tử có cài đặt chương 
trình trả thưởng dành cho người nước ngoài và thiết bị chuyên dùng cho 
trò chơi ở sòng bạc). 
Cán bộ, công chức thuộc phòng Quản lý văn hóa, các phòng ban/cơ quan 
liên quan thuộc Sở Văn hóa và Thể thao chịu trách nhiệm thực hiện và 
kiểm soát Quy trình này. 

3 Nội dung quy trình 

3.1 Cơ sở pháp lý 

 1. Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014. 
2. Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định 
chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, 
giám sát, kiểm soát hải quan. 
3. Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật quản lý ngoại thương. 
4. Nghị định số 121/2021/NĐ-CP ngày 27/12/2021 của Chính phủ quy 
định về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. 



CÔNG BÁO HÀ NỘI/Số 72+73/Ngày 19-4-2024 12 

5. Thông tư số 09/2023/TT-BVHTTDL  ngày 09/8/2023 của Bộ VHTTDL 
ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý 
chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định mã 
số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. 
6. Thông tư số 08/2000/TT-BVHTT ngày 28/4/2000 của Bộ Văn hóa 
thông tin hướng dẫn quản lý trò chơi điện tử. 
7. Thông tư số 26/2018/TT-BVHTTDL ngày 11/9/2018 của Bộ Văn hóa 
thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du 
lịch quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hoác quốc tế thuộc diện 
quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. 
8. Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định về quản lý 
hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn 
hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
9. Thông tư số 260/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 
định nội dung văn hóa phẩm xuất khẩu, nhập khẩu.  
11. Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2022 của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa 
năm 2022  thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch. 
12. Quyết định số 1348/QĐ-UBND ngày 11/3/2024 của UBND thành phố 
Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực 
văn hóa, thể thao và gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội. 

3.2 Thành phần hồ sơ 
Bản 

chính 
Bản 
sao 

 1. Công văn của Thương nhân đề nghị thẩm định, phê 
duyệt nội dung máy trò chơi điện tử có cài đặt chương trình 
trả thưởng dành cho người nước ngoài và thiết bị chuyên 
dùng cho trò chơi ở sòng bạc (nếu đề nghị thẩm định tại 
kho hàng hoặc nơi kinh doanh cần ghi rõ địa chỉ) 

x  
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 2. Văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chấp 
thuận cho Thương nhân đủ điều kiện nhập khẩu hàng hóa 
và danh mục hàng hóa nhập khẩu. 

 x   

 3. Tờ khai hải quan nhập khẩu (bản sao không cần chứng 
thực). 

 x 

 4. Sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu. x  

3.3 Số lượng hồ sơ 

 01 bộ. 

3.4 Thời gian xử lý hồ sơ 

 - 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa và 
Thể thao Hà Nội có văn bản trả lời kết quả thẩm định nội dung, dán tem lưu 
hành đối với hàng hóa đủ điều kiện phổ biến, lưu hành. Trong trường hợp yêu 
cầu Thương nhân tái xuất hoặc tiêu hủy hàng hóa phải nêu rõ lý do. 
Gửi kết quả thẩm định này cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng 
thời gửi cho cơ quan hải quan để hoàn tất thủ tục hải quan. 

3.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả 

 Bộ phận Một cửa - Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội - 47 Hàng Dầu, Lý 
Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.  

3.6 Lệ phí 

 * Đối với máy trò chơi điện tử có cài đặt chương trình trả thưởng. 
- Đối với 1 máy/lần thẩm định : 300.000đ/ lần thẩm định. 
- Đối với 2 máy/lần thẩm định : 500.000đ/ lần thẩm định. 
* Đối với thiết bị chuyên dùng cho trò chơi ở sòng bạc: 500.000đ/sản 
phẩm/thẩm định. 

3.7 Quy trình xử lý công việc 

TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian 
Biểu 

mẫu/kết quả 

B1 Tiếp nhận, kiểm tra đầu 
mục hồ sơ:  
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, 

Tổ chức/công dân 

Bộ phận 
TN&TKQ 

 

 

 

Thành phần 
hồ sơ theo 
mục 3.2 
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hướng dẫn tổ chức/công  
dân hoàn thiện theo quy 
định. 

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, tiếp 
nhận hồ sơ ghi giấy biên 
nhận hẹn trả kết quả. 
Chuyển hồ sơ đến phòng 
chuyên môn thẩm định. 

 

½ ngày 

Giấy tiếp 
nhận hồ sơ 
và hẹn trả 

kết quả  

B2 Thẩm định hồ sơ: Chuyên 
viên thụ lý hồ sơ căn cứ 
các văn bản pháp quy, quy 
định, hướng dẫn ... tiến 
hành xem xét hồ sơ: 
- Hồ sơ không đủ điều 
kiện; tham mưu văn bản 
trả lời tổ chức/công dân, 
nêu lý do, trình Lãnh đạo 
Phòng ký, trình Lãnh đạo 
Sở ký duyệt. Kết thúc xử 
lý hồ sơ. 

- Hồ sơ đủ điều kiện tiến 
hành bước tiếp theo. 

Chuyên viên thụ 
lý hồ sơ 

Lãnh đạo Phòng 

Lãnh đạo Sở 

01 ngày 

 

 

 

B3 Hoàn thiện hồ sơ, lập báo 
cáo trình Lãnh đạo Phòng, 
đề xuất lịch tổ chức thẩm 
định. 

Chuyên viên thụ 
lý hồ sơ 

01 ngày 

Hồ sơ trình 

Tờ trình 

B4 Lãnh đạo Phòng ký hồ sơ, 
trình Lãnh đạo Sở. 

Lãnh đạo phòng 
QLVH 

01 ngày 

B5 Lãnh đạo Sở xem xét, ký 
duyệt đề xuất, cho ý kiến 
chỉ đạo đề xuất lịch thẩm 
định. 

Lãnh đạo Sở 01 ngày 
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B6 Tổ chức thẩm định theo 
lịch đã được Lãnh đạo Sở 
phê duyệt 

Tổ công tác liên 
ngành thẩm định 

02 ngày 
Biên bản 
làm việc 

B7 Căn cứ kết quả thẩm định: 
- Nếu không phê duyệt nội 
dung, tham mưu văn bản 
trả lời, trình Lãnh đạo 
Phòng ký, trình Lãnh đạo 
Sở ký duyệt, chuyển đến 
Bước 10, kết thúc quy 
trình. 

- Nếu phê duyệt nội dung, 
tham mưu văn bản và tem 
lưu hành, trình Lãnh đạo 
Phòng. 

Chuyên viên 

Lãnh đạo Phòng 

Lãnh đạo Sở 

01 ngày  

B8 Lãnh đạo Phòng xem xét, 
ký hồ sơ trình Lãnh đạo 
Sở. 

Lãnh đạo Phòng 
QLVH 

½ ngày 
Hồ sơ trình 

Tờ trình 

B9 Xem xét và ký duyệt văn 
bản và tem lưu hành. 

Lãnh đạo Sở 01 ngày 

Công văn trả 
lời kết quả 
thẩm định, 
phê duyêt 

nội dung và 
dán tem lưu 

hành 

Sổ theo dõi 
hồ sơ 

B10 Tiếp nhận kết quả từ Lãnh 
đạo Sở. 

- In, phát hành văn bản, 
chuyển văn bản trả lời về 
Bộ phận Một cửa.  

- Tổ chức dán tem lưu 
hành (trường hợp nội dung 
máy trò chơi điện tử được 
phê duyệt) trên máy trò 
chơi điện tử. 

- Vào sổ theo dõi chuyên 
môn. 

Phòng QLVH 01 ngày 
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- Lưu hồ sơ tại phòng 
chuyên môn.  

B11 Trả kết quả cho tổ 
chức/công dân. 

Gửi kết quả thẩm định này 
cho Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch, đồng thời gửi 
cho cơ quan hải quan để 
hoàn tất thủ tục hải quan. 

Bộ phận 
TN&TKQ 

4 Biểu mẫu 

 1. Công văn của Thương nhân đề nghị thẩm định, phê duyệt nội dung máy 
trò chơi điện tử có cài đặt chương trình trả thưởng dành cho người nước 
ngoài và thiết bị chuyên dùng cho trò chơi ở sòng bạc (nếu đề nghị thẩm 
định tại kho hàng hoặc nơi kinh doanh cần ghi rõ địa chỉ). 

 2. Hệ thống biểu mẫu theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.  

(Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ; Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ; Phiếu xin lỗi và hẹn 
lại ngày trả kết quả; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; Sổ theo 
dõi hồ sơ). 
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53. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 
thao của Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp (QT-53) 

1 Mục đích: 
Quy định trình tự thực hiệnCấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 
hoạt động thể thao của Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp 

2 Phạm vi: 
Áp dụng đối với hoạt động Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 
hoạt động thể thao của Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp. 
Cán bộ, công chức thuộc  Phòng Quản lý Thể dục thể thao, các phòng 
ban/cơ quan liên quan thuộc Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch chịu trách 
nhiệm thực hiện và kiểm soát Quy trình này. 

3 Nội dung quy trình 

3.1 Cơ sở pháp lý 

 1.  Luật thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật số 
26/2018/QH14 ngày 14/6/2018 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thể 
dục, thể thao. 
2. Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015; 

3. Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 của Chính phủ sửa đổi 
một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi QLNN của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  
4. Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể 
dục, thể thao. 

5. Nghị định 31/2024/NĐ-CP ngày 15/03/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP; Nghị định số 
61/2016/NĐ-CP; Nghị định số 36/2019/NĐ-CP. 

6. Thông tư số 07/2021/TT-BVHTTDL ngày 08/9/2021 của Bộ Văn hoá, 
Thể thao và Du lịch quy định về tập huấn chuyên môn đối với người 
hướng dẫn thể thao. 
7. Quyết định số 775/QĐ-BVHTTDL ngày 28/03/2024 của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
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8. Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 về việc ban hành 
một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm 
quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân Thành phố. 
9. Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND thành 
phố về Nghị quyết về việc thu phí, lệ phí  thuộc thẩm quyền quyết định 
của HĐND Thành phố trên địa bàn thành phố Hà Nội 
10. Quyết định 5500/QĐ-UBND ngày 03/10/2016 về việc thông qua 
phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2016, lĩnh vực: Kế hoạch 
và Đầu tư, Du lịch, Giao thông vận tải, Tài nguyên và môi trường,…,văn 
hóa và Thể thao thuộc phạm vi quản lý nhà nước của thành phố Hà Nội. 
11. Quyết định số 3782/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 của UBND thành phố 
Hà Nội. 
12. Quyết định số 1348/QĐ-UBND ngày 11/3/2024 của UBND thành phố 
Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực 
văn hóa, thể thao và gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội. 

3.2 Thành phần hồ sơ 
Bản 

chính 
Bản 
sao 

 1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể thao (theo mẫu số 02 phụ lục III Nghị 
định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024). 

x 
 

 2. Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh 
Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 36/2019/NĐ-
CP ngày 29/4/2019  của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Thể dục, thể thao, gồm: Đội ngũ cán bộ thể thao đáp ứng 
yêu cầu hoạt động thể thao chuyên nghiệp, VĐV chuyên 
nghiệp, HLV chuyên nghiệp, CSVC trang thiết bị phù hợp 
với hoạt động thể thao chuyên nghiệp. 

x 

 

 3. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp.    X 

3.3 Số lượng hồ sơ 

 01 bộ. 
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3.4 Thời gian xử lý hồ sơ 

 5,5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

3.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả 

 Bộ phận Một cửa - Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội - 47 Hàng Dầu, Lý 
Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.  

3.6 Lệ phí 

 - 1.000.000/Hồ sơ (tiếp nhận thủ tục hành chính trực tiếp tại bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính); 
- Không thu phí, lệ phí dịch vụ công trực tuyến khi tổ chức, cá nhân nộp 
hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng. 

3.7 Quy trình xử lý công việc 

TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian 
Biểu 

mẫu/kết quả 

B1 Tiếp nhận, kiểm tra đầu 
mục hồ sơ:  
+ Nếu hồ sơ không hợp 
lệ, hướng dẫn TCCD 
hoàn thiện theo quy định 

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, tiếp 
nhận hồ sơ ghi giấy biên 
nhận hẹn trả kết quả. 
Chuyển hồ sơ đến phòng 
chuyên môn thẩm định 

Tổ chức/công dân 

Bộ phận 
TN&TKQ 

 

 

½ ngày 

Thành phần 
hồ sơ theo 
mục 3.2 

Giấy tiếp 
nhận và hẹn 
trả kết quả 

B2 Thẩm định hồ sơ: Cán bộ 
thụ lý hồ sơ căn cứ các 
văn bản pháp quy, quy 
định, hướng dẫn ... tiến 
hành thẩm định: 
- Nếu hồ sơ không đủ 
điều kiện cấp phép cần 
giải trình và bổ sung. 

Cán bộ thụ lý  
hồ sơ 

3.5 ngày 
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Cán bộ thụ lý thông báo 
cho tổ chức/công dân 
biết để bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ, nêu rõ lý do. 

- Trường hợp, đạt yêu 
cầu tiến hành bước tiếp 
theo. 

B3 Phối hợp các cơ quan 
liên quan tổ chức thẩm 
định thực tế tại cơ sở 
đăng ký (trường hợp nếu 
cần thiết). 
Hoàn thiện hồ sơ, lập báo 
cáo trình lãnh đạo phòng 

xem xét thông qua trình 

lãnh đạo Sở ký văn bản. 

Cán bộ thụ lý 

hồ sơ 

Phòng QLTDTT 

Hồ sơ trình 

Tờ trình 

B4 Lãnh đạo phòng xem xét 
hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ, 
ký xác nhân hồ sơ trình 
UBND Thành phố giải 
quyết (trường hợp hồ sơ 
không hợp lệ yêu cầu cán 
bộ xử lý - nêu rõ lý do). 

Lãnh đạo Sở 
VH&TT 

B5 - UBND Thành phố xem 
xét giải quyết và cấp giấy 
chứng nhận. 

- Chuyển kết quả về Sở 
Văn hóa và Thể thao. 

UBND Thành 
phố 

01 ngày 
Giấy chứng 

nhận 

B6 Tiếp nhận kết quả, vào sổ 
theo dõi. 

- In và phát hành văn bản, 
trả kết quả giải quyết.  

Bộ phận văn thư 

Bộ phận 
TN&TKQ 

½ ngày 

 

Sổ theo dõi 
hồ sơ 
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B7 - Lưu hồ sơ theo dõi theo 
mục 3.2; 
- Tài liệu phát sinh: Giấy 
chứng nhận, nội quy hoạt 
động, phiếu kiểm soát hồ 
sơ ... 

Phòng QLTDTT 

4 Biểu mẫu 

 1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 
thể thao (theo mẫu số 02 phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 
15/3/2024). 

 2. Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh theo Mẫu số 03 
ban hành kèm theo Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019)  của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Thể dục, thể thao (có kèm theo bản sao Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp; bản sao văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận của 
nhân viên chuyên môn). 

 3. Hệ thống biểu mẫu theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.  

(Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ; Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ; Phiếu xin lỗi và hẹn 
lại ngày trả kết quả; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; Sổ theo 
dõi hồ sơ). 
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Mẫu số 02 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

 
Kính gửi: Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội 

 

1. Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ 
in hoa): .................................................................................................................... 

Tên giao dịch (nếu có): ........................................................................................... 
Tên viết tắt (nếu có): ............................................................................................... 
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ...... do: ……......................…. cấp 
ngày.....tháng.....năm....., đăng ký thay đổi lần thứ ....... ngày .... tháng.... năm ..... 

3. Địa chỉ trụ sở chính: ........................................................................................... 
Điện thoại: ................................................ Fax: ..................................................... 

4. Họ tên người đại diện theo pháp luật: ................................................................ 
- Số định danh cá nhân/ Chứng minh nhân dân hoặc (Nếu là công dân Việt 
Nam): ...................................................................................................................... 

- Ngày tháng năm sinh:............................................................................................ 
- Giới tính (nếu là người nước ngoài):................................................................... 
- Chức danh (nếu là người nước ngoài):................................................................. 
- Quốc tịch (nếu là người nước ngoài):................................................................... 
- Số hộ chiếu(nếu là người nước ngoài): .............. ngày cấp ........ nơi cấp ............ 

- Địa chỉ(nếu là người nước ngoài):....................................................................... 
5. Địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao: ........................................................... 
6. Căn cứ vào các quy định hiện hành, đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho doanh nghiệp ................... để kinh doanh 
hoạt động thể thao .................................................. (ghi cụ thể hoạt động thể thao 
kinh doanh) theo quy định tại Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày29 tháng 04 
năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Thể dục, thể thao. 
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7. Cam kết: 
- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về kinh doanh hoạt động 
thể thao; 
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao./. 
  ........., ngày ..... tháng ..... năm ...... 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 
DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN TÓM TẮT 

Tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh ………………… (ghi cụ thể 
hoạt động thể thao kinh doanh) 

 

Kính gửi: Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội 
 

- Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ in 
hoa): ........................................................................................................................ 

- Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................. 
Điện thoại: .................................................. Fax: ................................................... 

Website: .................................................................................................................. 

Email: ..................................................................................................................... 

Sau đây là tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh .......................... 
(ghi cụ thể hoạt động thể thao kinh doanh) của ...................................................... 
(tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện) như sau: 

1. Nhân viên chuyên môn (trong trường hợp phải có nhân viên chuyên môn theo 
quy định tại Nghị định số ........../2019/NĐ-CP ngày.... tháng .... năm 2019 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thể thao): 
- Số lượng: .............................................................................................................. 
- Trình độ chuyên môn của từng nhân viên (đáp ứng quy định tại Nghị định 
số ..../2019/NĐ-CP ngày..... tháng ..... năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao). 
2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao, khu vực kinh doanh: 
Mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao, khu vực kinh doanh (đáp ứng 
điều kiện quy định tại Nghị định số ....../2019/NĐ-CP ngày.... tháng .... năm 
2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Thể dục, thể thao): ....................................................................... 
3. Tự xác định nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh: ........................... 
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Chúng tôi cam kết: 
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung kê khai; 
- Duy trì việc đáp ứng các điều kiện nêu trên trong suốt quá trình hoạt động kinh 
doanh và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các điều kiện đã trình 
bày./. 

   DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ 
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ) 
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54. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 
thao (QT-54) 

1 Mục đích: 
Quy định trình tự thực hiện Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 
hoạt động thể thao. 

2 Phạm vi: 
Áp dụng đối với hoạt động Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 
hoạt động thể thao. 
Cán bộ, công chức thuộc Phòng Quản lý Thể dục thể thao, các phòng 
ban/cơ quan liên quan thuộc Sở Văn hóa và Thể thao chịu trách nhiệm thực 
hiện và kiểm soát Quy trình này. 

3 Nội dung quy trình 

3.1 Cơ sở pháp lý 

 1. Luật thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật số 
26/2018/QH14 ngày 14/6/2018 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật 
TDTT. 

2.  Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 2511/2015. 

3. Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 của Chính phủ sửa đổi 
một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi QLNN của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

4. Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể 
dục, thể thao. 

5. Nghị định số 31/2024/ NĐ-CP ngày 15/03/2024 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP; Nghị định số 
61/2016/NĐ-CP; Nghị định số 36/2019/NĐ-CP. 

6. Quyết định số 775/QĐ-BVHTTDL ngày 28/03/2024 của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
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7. Quyết định 5500/QĐ-UBND ngày 03/10/2016 về việc thông qua phương 
án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2016, lĩnh vực: Kế hoạch và Đầu 
tư, Du lịch, Giao thông vận tải, Tài nguyên và môi trường, ..., Văn hóa và 
Thể thao thuộc phạm vi quản lý nhà nước của thành phố Hà Nội. 

8. Quyết định số 3782/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 của UBND thành phố 
Hà Nội. 

9. Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 về việc ban hành 
một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm 
quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân Thành phố; 

10. Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND thành 
phố về Nghị quyết về việc thu phí, lệ phí  thuộc thẩm quyền quyết định của 
HĐND Thành phố trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

11. Quyết định số 1348/QĐ-UBND ngày 11/3/2024 của UBND thành phố 
Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực 
văn hóa, thể thao và gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn 
hóa và Thể thao thành phố Hà Nội. 

3.2 Thành phần hồ sơ 
Bản 

chính 
Bản 
sao 

 1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể thao (theo mẫu số 02 phụ lục III Nghị 
định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024). 

x 
 

 2. Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh 
hoạt động thể thao theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo 
Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 quy định chi 
tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Thể dục, thể thao (bản sao văn bằng, chứng chỉ, giấy 
chứng nhận của nhân viên chuyên môn). 

x 

 

 3. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp.   x 

3.3 Số lượng hồ sơ 

 01 bộ. 
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3.4 Thời gian xử lý hồ sơ 

 5,5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

3.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả 

 Bộ phận Một cửa - Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội - 47 Hàng Dầu, Lý 
Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.  

3.6 Lệ phí 

 - 1.000.000/Hồ sơ (tiếp nhận thủ tục hành chính trực tiếp tại bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính); 
- Không thu phí, lệ phí dịch vụ công trực tuyến khi tổ chức, cá nhân nộp hồ 
sơ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng. 

3.7 Quy trình xử lý công việc 

TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian 
Biểu 

mẫu/kết quả 

B1 Tiếp nhận, kiểm tra đầu mục 
hồ sơ:  
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, 
hướng dẫn TCCD hoàn thiện 
theo quy định. 

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, tiếp 
nhận hồ sơ ghi giấy biên 
nhận hẹn trả kết quả. Chuyển 
hồ sơ đến phòng chuyên 
môn thẩm định. 

Tổ chức/công dân 

Bộ phận 
TN&TKQ 

½ ngày 

Thành phần 
hồ sơ theo 
mục 3.2 

Giấy tiếp 
nhận và hẹn 
trả kết quả 

B2 Thẩm định hồ sơ: Cán bộ thụ 
lý hồ sơ căn cứ các văn bản 
pháp quy, quy định, hướng 
dẫn ... tiến hành thẩm định: 
- Nếu hồ sơ không đủ điều 
kiện cấp phép cần giải trình 
và bổ sung. Cán bộ thụ lý 
thông báo cho tổ chức/công 

Cán bộ thụ lý  
hồ sơ 
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dân biết để bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ, nêu rõ lý do. 

- Trường hợp, đạt yêu cầu 
tiến hành bước tiếp theo. 

 

 

 

 

 

 

 

3 ngày 

B3 Phối hợp các cơ quan liên 
quan tổ chức thẩm định thực 
tế tại cơ sở đăng ký (trường 
hợp nếu cần thiết). 
Hoàn thiện hồ sơ, lập báo 
cáo trình lãnh đạo phòng 
xem xét. 

Cán bộ thụ lý  
hồ sơ 

Cơ quan liên quan 

 

 

 

Hồ sơ trình 

Tờ trình 

B4 Lãnh đạo phòng xem xét hồ 
sơ, nếu hồ sơ hợp lệ, ký xác 
nhân hồ sơ trình lãnh đạo Sở 
xem xét (trường hợp hồ sơ 
không hợp lệ yêu cầu cán bộ 
xử lý - nêu rõ lý do). 

Lãnh đạo phòng 
QLTDTT 

B5 Xem xét và ký duyệt. 
Lãnh đạo Sở 1.5 ngày 

Giấy chứng 
nhận 

B6 Tiếp nhận kết quả, vào sổ 
theo dõi. 

- In và phát hành văn bản, trả 
kết quả giải quyết . 

Bộ phận văn thư 

Bộ phận 
TN&TKQ 

½ ngày 

 

Sổ theo dõi 
hồ sơ 

 

B7 - Lưu hồ sơ theo dõi theo 
mục 3.2; 

- Tài liệu phát sinh: Giấy 
chứng nhận, nội quy hoạt 
động, phiếu kiểm soát hồ sơ… 

Phòng QLTDTT 

4 Biểu mẫu 

 1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 
thao (theo mẫu số 02 phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 
15/3/2024). 
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 2. Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh (Mẫu số 03 ban 
hành kèm theo Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Thể dục, thể thao). 

 3. Hệ thống biểu mẫu theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.  

(Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ; Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ; Phiếu xin lỗi và hẹn 
lại ngày trả kết quả; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; Sổ theo 
dõi hồ sơ). 
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Mẫu số 02 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

 
Kính gửi: Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội 

 

1. Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ 
in hoa): .................................................................................................................... 

Tên giao dịch (nếu có): ........................................................................................... 
Tên viết tắt (nếu có): ............................................................................................... 
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ...... do: ……......................…. cấp 
ngày.....tháng.....năm....., đăng ký thay đổi lần thứ ....... ngày .... tháng.... năm ..... 

3. Địa chỉ trụ sở chính: ........................................................................................... 
Điện thoại: ................................................ Fax: ..................................................... 

4. Họ tên người đại diện theo pháp luật: ................................................................ 
- Số định danh cá nhân/ Chứng minh nhân dân hoặc (Nếu là công dân Việt 
Nam): ...................................................................................................................... 

- Ngày tháng năm sinh:............................................................................................ 
- Giới tính (nếu là người nước ngoài):................................................................... 
- Chức danh (nếu là người nước ngoài):................................................................. 
- Quốc tịch (nếu là người nước ngoài):................................................................... 
- Số hộ chiếu(nếu là người nước ngoài): .............. ngày cấp ........ nơi cấp ............ 

- Địa chỉ(nếu là người nước ngoài):....................................................................... 
5. Địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao: ........................................................... 
6. Căn cứ vào các quy định hiện hành, đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho doanh nghiệp ................... để kinh doanh 
hoạt động thể thao .................................................. (ghi cụ thể hoạt động thể thao 
kinh doanh) theo quy định tại Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày29 tháng 04 
năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Thể dục, thể thao. 
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7. Cam kết: 
- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về kinh doanh hoạt động 
thể thao; 
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao./. 
  ........., ngày ..... tháng ..... năm ...... 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 
DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÔNG BÁO HÀ NỘI/Số 72+73/Ngày 19-4-2024 33 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN TÓM TẮT 

Tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh ...............  
(ghi cụ thể hoạt động thể thao kinh doanh) 

 

Kính gửi: Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội 
 

- Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ in 
hoa): ........................................................................................................................ 

- Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................. 
Điện thoại: .................................................. Fax: ................................................... 

Website: .................................................................................................................. 

Email: ..................................................................................................................... 

Sau đây là tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh .......................... 
(ghi cụ thể hoạt động thể thao kinh doanh) của ...................................................... 
(tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện) như sau: 
1. Nhân viên chuyên môn (trong trường hợp phải có nhân viên chuyên môn theo 
quy định tại Nghị định số ........../2019/NĐ-CP ngày.... tháng .... năm 2019 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thể thao): 
- Số lượng: .............................................................................................................. 
- Trình độ chuyên môn của từng nhân viên (đáp ứng quy định tại Nghị định 
số ..../2019/NĐ-CP ngày..... tháng ..... năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao). 
2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao, khu vực kinh doanh: 
Mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao, khu vực kinh doanh (đáp ứng 
điều kiện quy định tại Nghị định số ....../2019/NĐ-CP ngày.... tháng .... năm 
2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Thể dục, thể thao): ....................................................................... 
3. Tự xác định nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh: ........................... 
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Chúng tôi cam kết: 
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung kê khai; 
- Duy trì việc đáp ứng các điều kiện nêu trên trong suốt quá trình hoạt động kinh 
doanh và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các điều kiện đã trình 
bày./. 

   DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ 
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ) 
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55. Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 
thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận 
(QT-55) 

1 Mục đích: 
Quy định trình tự thực hiện Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong 
giấy chứng nhận. 

2 Phạm vi: 
Cán bộ, công chức thuộc Phòng Quản lý Thể dục thể thao, các phòng 
ban/cơ quan liên quan thuộc Sở Văn hóa và Thể thao chịu trách nhiệm 
thực hiện và kiểm soát Quy trình này 

3 Nội dung quy trình 

3.1 Cơ sở pháp lý 

 1. Luật thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật số 
26/2018/QH14 ngày 14/6/2018 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật 
TDTT. 

2. Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015. 

3. Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 của Chính phủ sửa đổi 
một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi QLNN của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

4. Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể 
dục, thể thao. 

5. Nghị định 31/2024/ NĐ-CP ngày 15/03/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP; Nghị định số 
61/2016/NĐ-CP; Nghị định số 36/2019/NĐ-CP. 

6. Quyết định số 775/QĐ-BVHTTDL ngày 28/03/2024 của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
7. Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 về việc ban hành 
một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm 
quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân Thành phố. 
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8. Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND thành 
phố về Nghị quyết về việc thu phí, lệ phí  thuộc thẩm quyền quyết định 
của HĐND Thành phố trên địa bàn thành phố Hà Nội. 
9. Quyết định số 3782/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 của UBND thành phố 
Hà Nội. 
10. Quyết định số 1348/QĐ-UBND ngày 11/3/2024 của UBND thành phố 
Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực 
văn hóa, thể thao và gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội. 

3.2 Thành phần hồ sơ 
Bản 

chính 
Bản 
sao 

 1. Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể thao (theo mẫu số 03 phụ lục III 
Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024). 

x 
 

 2. Tài liệu chứng minh sự thay đổi nội dung của Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện.0 

x  

 3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện đã cấp.0000 x  

3.3 Số lượng hồ sơ 

 01 (bộ). 

3.4 Thời gian xử lý hồ sơ 

 4,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

3.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả 

 Bộ phận Một cửa - Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội - 47 Hàng Dầu, Lý 
Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.  

3.6 Lệ phí 

 - 1.000.000/Hồ sơ (tiếp nhận thủ tục hành chính trực tiếp tại bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính); 

- Không thu phí, lệ phí dịch vụ công trực tuyến khi tổ chức, cá nhân nộp 
hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng. 
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3.7 Quy trình xử lý công việc 

TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian 
Biểu 

mẫu/kết quả 

B1 Tiếp nhận, kiểm tra đầu 
mục hồ sơ:  
+ Nếu hồ sơ không hợp 
lệ, hướng dẫn TCCD 
hoàn thiện theo quy định. 

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, tiếp 
nhận hồ sơ, cập nhật sổ 
theo dõi và ghi giấy biên 
nhận hẹn trả kết quả. 
Chuyển hồ sơ đến phòng 
chuyên môn thẩm định. 

Tổ chức/công dân 

Bộ phận 
TN&TKQ 

 

 

½ ngày 

Thành phần 
hồ sơ theo 
mục 3.2 

Giấy tiếp 
nhận hồ sơ và 

hẹn trả kết 
quả   

B2 Thẩm định hồ sơ: Cán bộ 
thụ lý hồ sơ căn cứ các 
văn bản pháp quy, quy 
định, hướng dẫn ... tiến 
hành thẩm định: 
- Nếu hồ sơ không đủ 
điều kiện cần giải trình 
và bổ sung thêm. Cán bộ 
thụ lý thông báo cho tổ 
chức/công dân biết (qua 
bộ phận một cửa) để bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ, 
nêu rõ lý do 

- Trường hợp, đạt yêu cầu 
tiến hành bước tiếp theo. 

Cán bộ thụ lý 

 hồ sơ 

2,5 ngày 

Phiếu kiểm 
soát quá trình 
giải quyết hồ 

sơ 

 

B3 Lập tờ trình thẩm định sơ 
bộ kèm theo hồ sơ trình 
lãnh đạo phòng xem xét 

Cán bộ thụ lý  
hồ sơ 
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B4 Kiểm tra hồ sơ, tờ trình: 
- Nếu hồ sơ phù hợp, ký 
xác nhận tính hợp pháp 
hồ sơ. 

- Nếu hồ sơ không đạt 
yêu cầu chuyển lại cán bộ 
thẩm tra (nêu rõ lý do). 

Lãnh đạo phòng 
QLTDTT 

Hồ sơ trình 

Tờ trình 

B5 Hoàn thiện hồ sơ, lập dự 
thảo chứng chỉ trình lãnh 
đạo Sở VH&TT ký 
duyệt. 

Phòng QLTDTT 
Giấy chứng 

nhận 

B6 Kiểm tra hồ sơ, tờ trình 
và dự thảo giấy xác nhận: 
- Nếu hồ sơ đáp ứng yêu 
cầu, ký giấy chứng nhận 

- Nếu hồ sơ không đạt 
yêu cầu, chuyển lại 
phòng QLDS yêu cầu 
thẩm tra lại (nêu rõ lý 
do). 

Lãnh đạo Sở 01 ngày 
Giấy chứng 

nhận 

B7 - Đóng dấu giấy xác 
nhận, vào sổ theo dõi và 
chuyển kết quả về bộ 
phận TN&TKQ. 

- Trả kết quả giải quyết 
và báo cáo về bộ.  

Cán bộ thụ lý  
hồ sơ 

Bộ phận 
TN&TKQ 

½ ngày 

 

Sổ theo dõi 
hồ sơ 

 

B8 - Lưu hồ sơ theo dõi theo 
mục 3.2; 
- Tài liệu phát sinh: Giấy 
chứng nhận, nội quy hoạt 
động, phiếu kiểm soát hồ 
sơ... 

Phòng QLTDTT 

4 Biểu mẫu 
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 1. Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 
thể thao (theo mẫu số 03 phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 
15/3/2024). 

 2. Hệ thống biểu mẫu theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.0  

(Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ; Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ; Phiếu xin lỗi và hẹn 
lại ngày trả kết quả; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; Sổ theo 
dõi hồ sơ). 
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Mẫu số 03 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

 
 

Kính gửi: Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội 
 

1. Tên doanh nghiệp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng 
chữ in hoa): ............................................................................................................. 
2. Địa chỉ trụ sở chính: ........................................................................................... 
Điện thoại: .............................................................................................................. 
3. Họ tên người đại diện theo pháp luật: ................................................................ 
- Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân hoặc (nếu là công dân Việt 
Nam): ...................................................................................................................... 

- Ngày tháng năm sinh: ........................................................................................... 
- Giới tính (nếu là người nước ngoài): .................................................................... 
- Chức danh (nếu là người nước ngoài): ................................................................. 
- Quốc tịch (nếu là người nước ngoài): .................................................................. 
- Số hộ chiếu(nếu là người nước ngoài): .............. ngày cấp ......... nơi cấp ........... 

- Địa chỉ(nếu là người nước ngoài):........................................................................ 

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ..................... do: .........................  
cấp ngày ..... tháng ..... năm ....., đăng ký thay đổi lần thứ .................. ngày ..... 
tháng .... năm ..... 

5. Lý do cấp lại: ...................................................................................................... 
6. Căn cứ vào các quy định hiện hành, đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho doanh nghiệp .......................................... 
để kinh doanh hoạt động thể thao ................................... (ghi cụ thể hoạt động 
thể thao kinh doanh) theo quy định tại Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày29 
tháng 04 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. 
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7. Cam kết: 
- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về kinh doanh hoạt động 
thể thao; 
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao./. 
  ........., ngày ..... tháng ..... năm ..... 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 
DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ) 
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56. Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 
thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng (QT- 56) 

1 Mục đích: 
Quy định trình tự tiếp nhận và tổ chức xem xét, Cấp lại Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc 
hư hỏng. 

2 Phạm vi: 
Cán bộ, công chức thuộc Phòng Quản lý Thể dục thể thao, các phòng 
ban/cơ quan liên quan thuộc Sở Văn hóa và Thể thao chịu trách nhiệm 
thực hiện và kiểm soát Quy trình này 

3 Nội dung quy trình 

3.1 Cơ sở pháp lý 

 1. Luật thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật số 
26/2018/QH14 ngày 14/6/2018 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật 
TDTT. 

2. Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015. 
3. Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 của Chính phủ sửa đổi 
một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi QLNN của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  
4. Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể 
dục, thể thao. 

5. Nghị định 31/2024/ NĐ-CP ngày 15/03/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP; Nghị định số 
61/2016/NĐ-CP; Nghị định số 36/2019/NĐ-CP. 

6. Quyết định số 775/QĐ-BVHTTDL ngày 28/03/2024 của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
7. Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 về việc ban hành 
một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm 
quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân Thành phố; 
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8. Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND thành 
phố về Nghị quyết về việc thu phí, lệ phí  thuộc thẩm quyền quyết định 
của HĐND Thành phố trên địa bàn thành phố Hà Nội. 
9. Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 của UBND thành phố 
về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2019, 
lĩnh vực: Nội vụ, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Giáo dục và đào tạo. 
10. Quyết định số 3782/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 của UBND thành phố 
Hà Nội. 
11. Quyết định số 1348/QĐ-UBND ngày 11/3/2024 của UBND thành phố 
Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực 
văn hóa, thể thao và gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội. 

3.2 Thành phần hồ sơ 
Bản 

chính 
Bản 
sao 

 1. Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể thao (theo mẫu số 03 phụ lục III 
Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024). 

x 
 

 2. Giấy chứng nhận đủ điều kiện đã được cấp. x  

 3. Tài liệu chứng minh sự thay đổi nội dung của Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện. 

  

3.3 Số lượng hồ sơ 

 01 (bộ). 

3.4 Thời gian xử lý hồ sơ 

 4,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

3.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả 

 Bộ phận Một cửa - Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội - 47 Hàng Dầu, Lý 
Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.  

3.6 Lệ phí 

 - 1.000.000/Hồ sơ (tiếp nhận thủ tục hành chính trực tiếp tại bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính); 
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- Không thu phí, lệ phí dịch vụ công trực tuyến khi tổ chức, cá nhân nộp 
hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng. 

3.7 Quy trình xử lý công việc 

TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian 
Biểu  

mẫu/kết quả 

B1 Tiếp nhận, kiểm tra đầu 
mục hồ sơ:  
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, 
hướng dẫn TCCD hoàn 

thiện theo quy định. 

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, tiếp 
nhận hồ sơ, cập nhật sổ theo 
dõi và ghi giấy biên nhận 
hẹn trả kết quả. Chuyển hồ 
sơ đến phòng chuyên môn 
thẩm định. 

Tổ chức/công 
dân 

Bộ phận 
TN&TKQ 

½ ngày 

Thành phần 
hồ sơ theo 
mục 3.2 

Giấy tiếp 
nhận hồ sơ và 

hẹn trả kết 
quả   

B2 Thẩm định hồ sơ: Cán bộ 

thụ lý hồ sơ căn cứ các văn 
bản pháp quy, quy định, 

hướng dẫn ... tiến hành 

thẩm định: 
- Nếu hồ sơ không đủ điều 
kiện cần giải trình và bổ 
sung thêm. Cán bộ thụ lý 
thông báo cho tổ chức/công 
dân biết (qua bộ phận một 
cửa) để bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ, nêu rõ lý do. 

- Trường hợp, đạt yêu cầu 
tiến hành bước tiếp theo. 

Cán bộ thụ lý 
hồ sơ 

 

 

 

 

 

 

2,5 ngày 

Phiếu kiểm 
soát quá trình 

giải quyết hồ 
sơ  
 

B3 Lập tờ trình thẩm định sơ 
bộ kèm theo hồ sơ trình 
lãnh đạo phòng xem xét. 

Cán bộ thụ lý 
hồ sơ 
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B4 Kiểm tra hồ sơ, tờ trình: 
- Nếu hồ sơ phù hợp, ký xác 
nhận tính hợp pháp hồ sơ  
- Nếu hồ sơ không đạt yêu 
cầu chuyển lại cán bộ thẩm 
tra (nêu rõ lý do) 

Lãnh đạo 
phòng 

QLTDTT 

Hồ sơ trình 

Tờ trình 

B5 Hoàn thiện hồ sơ, lập dự 
thảo chứng chỉ trình lãnh 
đạo Sở VH&TT ký duyệt 

Phòng 
QLTDTT 

Giấy chứng 
nhận 

B6 Kiểm tra hồ sơ, tờ trình và 
dự thảo giấy xác nhận: 

- Nếu hồ sơ đáp ứng yêu 
cầu, ký giấy chứng nhận. 

- Nếu hồ sơ không đạt yêu 
cầu, chuyển lại phòng 
QLDS yêu cầu thẩm tra lại 
(nêu rõ lý do). 

Lãnh đạo Sở 01 ngày 
Giấy chứng 

nhận 

B7 - Đóng dấu giấy xác nhận, 
vào sổ theo dõi và chuyển 
kết quả về bộ phận 
TN&TKQ. 

- Trả kết quả giải quyết và 
báo cáo về bộ. 

Cán bộ thụ lý 
hồ sơ 

Bộ phận 
TN&TKQ 

½ ngày 
Sổ theo dõi hồ 

sơ B8 - Lưu hồ sơ theo dõi theo 
mục 3.2; 
- Tài liệu phát sinh: Giấy 
chứng nhận, nội quy hoạt 
động, phiếu kiểm soát hồ 
sơ… 

Phòng 
QLTDTT 

4 Biểu mẫu 
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 1. Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 
thể thao (theo mẫu số 03 phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 
15/3/2024). 

 2. Hệ thống biểu mẫu theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.  

(Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ; Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ; Phiếu xin lỗi và hẹn 
lại ngày trả kết quả; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; Sổ theo 
dõi hồ sơ). 
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Mẫu số 03 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

 
 

Kính gửi: Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội 
 

1. Tên doanh nghiệp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng 
chữ in hoa): ............................................................................................................. 
2. Địa chỉ trụ sở chính: ........................................................................................... 
Điện thoại: .............................................................................................................. 
3. Họ tên người đại diện theo pháp luật: ................................................................ 
- Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân hoặc (nếu là công dân Việt 
Nam): ...................................................................................................................... 

- Ngày tháng năm sinh: ........................................................................................... 
- Giới tính (nếu là người nước ngoài): .................................................................... 
- Chức danh (nếu là người nước ngoài): ................................................................. 
- Quốc tịch (nếu là người nước ngoài): .................................................................. 
- Số hộ chiếu(nếu là người nước ngoài): .............. ngày cấp ......... nơi cấp ........... 

- Địa chỉ(nếu là người nước ngoài):........................................................................ 
4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ..................... do: .........................  
cấp ngày ..... tháng ..... năm ....., đăng ký thay đổi lần thứ .................. ngày ..... 
tháng .... năm ..... 

5. Lý do cấp lại: ...................................................................................................... 
6. Căn cứ vào các quy định hiện hành, đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho doanh nghiệp .......................................... 
để kinh doanh hoạt động thể thao ................................... (ghi cụ thể hoạt động 
thể thao kinh doanh) theo quy định tại Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày29 
tháng 04 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. 
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7. Cam kết: 
- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về kinh doanh hoạt động 
thể thao; 
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao./. 
  ........., ngày ..... tháng ..... năm ..... 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 
DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ) 
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57. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 
thao đối với môn Yoga (QT-57) 

1 Mục đích: 
Quy định chi tiết trình tự thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể thao đối với môn Yoga. 

2 Phạm vi: 
Cán bộ, công chức thuộc Phòng Quản lý Thể dục Thể thao, các phòng, ban, 
cơ quan liên quan thuộc Sở Văn hóa và Thể thao chịu trách nhiệm thực 
hiện và kiểm soát Quy trình này. 

3 Nội dung quy trình 

3.1 Cơ sở pháp lý 

 1. Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật số 
26/2018/QH14 ngày 14/6/2018 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật 
TDTT. 

2. Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015. 

3. Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 của Chính phủ sửa đổi 
một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi QLNN của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  
4. Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể 
dục, thể thao. 
5. Nghị định 31/2024/ NĐ-CP ngày 15/03/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP; Nghị định số 
61/2016/NĐ-CP; Nghị định số 36/2019/NĐ-CP. 

6. Thông tư số 11/2016/TT-BVHTTDL ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và 
tập huấn nhân viên chuyên môn đối với hoạt động môn Yoga  
7. Thông tư số 07/2021/TT-BVHTTDL ngày 08/9/2021 của Bộ Văn hoá, 
Thể thao và Du lịch quy định về tập huấn chuyên môn đối với người hướng 
dẫn thể thao; 
8. Quyết định số 775/QĐ-BVHTTDL ngày 28/03/2024 của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
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sung trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
9. Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 về việc thông qua 
phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2019, lĩnh vực: Nội vụ, 
Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Giáo dục và đào tạo. 
10. Quyết định số 3782/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 của UBND thành phố 
Hà Nội. 
11. Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 về việc ban hành 
một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm 
quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân Thành phố; 
12. Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND thành 
phố về Nghị quyết về việc thu phí, lệ phí  thuộc thẩm quyền quyết định của 
HĐND Thành phố trên địa bàn thành phố Hà Nội. 
13. Quyết định số 1348/QĐ-UBND ngày 11/3/2024 của UBND thành phố 
Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực 
văn hóa, thể thao và gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn 
hóa và Thể thao thành phố Hà Nội. 

3.2 Thành phần hồ sơ 
Bản 

chính 
Bản 
sao 

 1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể thao (theo mẫu số 02 phụ lục III Nghị 
định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024). 

x 
 

 2. Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh 
hoạt động thể thao theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo 
Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 quy định chi 
tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Thể dục, thể thao (bản sao văn bằng, chứng chỉ, giấy 
chứng nhận của nhân viên chuyên môn). 

x 

 

 3. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp.   x 

3.3 Số lượng hồ sơ 

 01 bộ. 

3.4 Thời gian xử lý hồ sơ 



CÔNG BÁO HÀ NỘI/Số 72+73/Ngày 19-4-2024 51 

 5,5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

3.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả 

 Bộ phận Một cửa - Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội - 47 Hàng Dầu, Lý 
Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.  

3.6 Lệ phí 

 - 1.000.000/hồ sơ (tiếp nhận thủ tục hành chính trực tiếp tại bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính); 
- Không thu phí, lệ phí dịch vụ công trực tuyến khi tổ chức, cá nhân nộp hồ 
sơ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng. 

3.7 Quy trình xử lý công việc 

TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian 
Biểu 

mẫu/kết quả 

B1 Tiếp nhận, kiểm tra đầu mục hồ 
sơ:  
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, 
hướng dẫn TCCD hoàn thiện 
theo quy định. 

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận 
hồ sơ, cập nhật sổ theo dõi và 
ghi giấy biên nhận hẹn trả kết 
quả. Chuyển hồ sơ đến phòng 
chuyên môn thẩm định. 

Tổ chức/công 
dân 

Bộ phận 
TN&TKQ 

½ ngày 

Thành phần 
hồ sơ theo 
mục 3.2 

Giấy tiếp 
nhận hồ sơ và 

hẹn trả kết 
quả 

B2 Thẩm định hồ sơ: Cán bộ thụ lý 
hồ sơ căn cứ các văn bản pháp 
quy, quy định, hướng dẫn ... 
tiến hành thẩm định: 
- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện 
cấp phép cần giải trình và bổ 
sung thêm. Cán bộ thụ lý thông 
báo cho tổ chức/công dân biết 
(qua bộ phận một cửa) để bổ 

Cán bộ thụ lý 
hồ sơ 

3,5 ngày 
Hồ sơ trình 

Tờ trình 
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sung, hoàn thiện hồ sơ, nêu rõ 
lý do. 

- Trường hợp, đạt yêu cầu tiến 
hành bước tiếp theo. 

B3 Phối hợp các cơ quan liên quan 
tổ chức thẩm định thực tế tại cơ 
sở đăng ký (trường hợp nếu cần 
thiết). 

Hoàn thiện hồ sơ, lập báo cáo 
trình lãnh đạo phòng xem xét. 

Cán bộ thụ lý 
hồ sơ 

Cơ quan liên 
quan 

B4 Lãnh đạo phòng xem xét hồ sơ, 
nếu hồ sơ hợp lệ, ký xác nhận 
trình lãnh đạo Sở xem xét 
(trường hợp hồ sơ không hợp lệ 
yêu cầu cán bộ xử lý nêu rõ lý 
do). 

Lãnh đạo 
phòng 

QLTDTT 

Hồ sơ trình 

Tờ trình 

B5 Xem xét và ký duyệt. 
Lãnh đạo Sở 01 ngày 

Giấy chứng 
nhận 

B6 - Đóng dấu giấy xác nhận, vào 
sổ theo dõi và chuyển kết quả 
về bộ phận TN&TKQ. 

- Trả kết quả giải quyết và báo 
cáo về bộ. 

Cán bộ thụ lý 
hồ sơ 

Bộ phận văn 
thư 

Bộ phận 
TN&TKQ 

½ ngày 

Sổ theo dõi 
hồ sơ 

 B7 - Lưu hồ sơ theo dõi theo mục 
3.2; 

- Tài liệu phát sinh: Giấy chứng 
nhận, nội quy hoạt động, phiếu 
kiểm soát hồ sơ… 

Phòng 
QLTDTT 
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4 Biểu mẫu 

 1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 
thao (theo mẫu số 02 phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 
15/3/2024). 

 2 Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh theo Mẫu số 03 
ban hành kèm theo Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Thể dục, thể thao (có kèm theo bản sao Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp; bản sao văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận của 
nhân viên chuyên môn). 

 3. Hệ thống biểu mẫu theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.  

(Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ; Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ; Phiếu xin lỗi và hẹn 
lại ngày trả kết quả; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; Sổ theo 
dõi hồ sơ). 
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Mẫu số 02 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

 
Kính gửi: Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội 

 

1. Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ 
in hoa): .................................................................................................................... 

Tên giao dịch (nếu có): ........................................................................................... 
Tên viết tắt (nếu có): ............................................................................................... 
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ...... do: ……......................…. cấp 
ngày.....tháng.....năm....., đăng ký thay đổi lần thứ ....... ngày .... tháng.... năm ..... 

3. Địa chỉ trụ sở chính: ........................................................................................... 
Điện thoại: ................................................ Fax: ..................................................... 

4. Họ tên người đại diện theo pháp luật: ................................................................ 
- Số định danh cá nhân/ Chứng minh nhân dân hoặc (Nếu là công dân Việt 
Nam): ...................................................................................................................... 

- Ngày tháng năm sinh:............................................................................................ 
- Giới tính (nếu là người nước ngoài):................................................................... 
- Chức danh (nếu là người nước ngoài):................................................................. 

- Quốc tịch (nếu là người nước ngoài):................................................................... 
- Số hộ chiếu(nếu là người nước ngoài): .............. ngày cấp ........ nơi cấp ............ 

- Địa chỉ(nếu là người nước ngoài):....................................................................... 
5. Địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao: ........................................................... 
6. Căn cứ vào các quy định hiện hành, đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho doanh nghiệp ................... để kinh doanh 
hoạt động thể thao .................................................. (ghi cụ thể hoạt động thể thao 
kinh doanh) theo quy định tại Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày29 tháng 04 
năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Thể dục, thể thao. 
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7. Cam kết: 
- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về kinh doanh hoạt động 
thể thao; 

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao./. 
  ........., ngày ..... tháng ..... năm ...... 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 
DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN TÓM TẮT 
Tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh ...............  

(ghi cụ thể hoạt động thể thao kinh doanh) 
 

Kính gửi: Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội 
 

- Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ in 
hoa): ........................................................................................................................ 

- Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................. 
Điện thoại: .................................................. Fax: ................................................... 

Website: .................................................................................................................. 

Email: ..................................................................................................................... 

Sau đây là tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh .......................... 
(ghi cụ thể hoạt động thể thao kinh doanh) của ...................................................... 
(tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện) như sau: 
1. Nhân viên chuyên môn (trong trường hợp phải có nhân viên chuyên môn theo 
quy định tại Nghị định số ........../2019/NĐ-CP ngày.... tháng .... năm 2019 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thể thao): 
- Số lượng: .............................................................................................................. 
- Trình độ chuyên môn của từng nhân viên (đáp ứng quy định tại Nghị định 
số ..../2019/NĐ-CP ngày..... tháng ..... năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao). 
2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao, khu vực kinh doanh: 
Mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao, khu vực kinh doanh (đáp ứng 
điều kiện quy định tại Nghị định số ....../2019/NĐ-CP ngày.... tháng .... năm 
2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Thể dục, thể thao): ....................................................................... 
3. Tự xác định nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh: ........................... 

Chúng tôi cam kết: 
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- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung kê khai; 
- Duy trì việc đáp ứng các điều kiện nêu trên trong suốt quá trình hoạt động kinh 
doanh và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các điều kiện đã trình 
bày./. 

   DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ 
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ) 
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58. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 
thao đối với môn Golf (QT-58) 

1 Mục đích: 
Quy trình được xây dựng nhằm duy trì sự hoạt động thường xuyên của thủ 
tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối 
với môn Golf. 

2 Phạm vi: 
Áp dụng đối với hoạt động cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 
của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Golf 
Cán bộ, công chức thuộc Phòng Quản lý Thể dục Thể thao, các phòng 
ban/cơ quan liên quan thuộc Sở Văn hóa và Thể thao chịu trách nhiệm thực 
hiện và kiểm soát Quy trình này.0 

3 Nội dung quy trình 

3.1 Cơ sở pháp lý 

 1. Luật thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật số 
26/2018/QH14 ngày 14/6/2018 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật TDTT. 

2. Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015. 
3. Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 của Chính phủ sửa đổi 
một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi QLNN của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

4. Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, 
thể thao. 

5. Nghị định 31/2024/ NĐ-CP ngày 15/03/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP; Nghị định số 
61/2016/NĐ-CP; Nghị định số 36/2019/NĐ-CP. 

6. Thông tư số 12/2016/TT-BVHTTDL ngày 05/12/2016 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và 
tập huấn nhân viên chuyên môn đối với hoạt động môn Golf . 
7. Thông tư số 07/2021/TT-BVHTTDL ngày 08/9/2021 của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy định về tập huấn chuyên môn thể thao đối với 
người hướng dẫn tập luyện thể thao. 
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8. Quyết định số 775/QĐ-BVHTTDL ngày 28/03/2024 của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
9. Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 về việc thông qua 
phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2019, lĩnh vực: Nội vụ, 
Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Giáo dục và đào tạo. 
10. Quyết định số 3782/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 của UBND thành phố 
Hà Nội. 
11. Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 về việc ban hành 
một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm 
quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân Thành phố; 
12. Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND thành 
phố về Nghị quyết về việc thu phí, lệ phí  thuộc thẩm quyền quyết định của 
HĐND Thành phố trên địa bàn thành phố Hà Nội. 
13. Quyết định số 1348/QĐ-UBND ngày 11/3/2024 của UBND thành phố 
Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực 
văn hóa, thể thao và gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn 
hóa và Thể thao thành phố Hà Nội. 

3.2 Thành phần hồ sơ 
Bản 

chính 
Bản 
sao 

 1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể thao (theo mẫu số 02 phụ lục III Nghị 
định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024). 

x 
 

 2. Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh 
hoạt động thể thao theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị 
định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 quy định chi tiết 
một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Thể dục, thể thao (bản sao văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng 
nhận của nhân viên chuyên môn). 

x 

 

 3. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp.  x 

3.3 Số lượng hồ sơ 
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 01 bộ.1 

3.4 Thời gian xử lý hồ sơ 

 5,5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

3.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả 

 Bộ phận Một cửa - Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội - 47 Hàng Dầu, Lý Thái 
Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.  

3.6 Lệ phí 

 - 1.000.000/Hồ sơ (tiếp nhận thủ tục hành chính trực tiếp tại bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính); 
- Không thu phí, lệ phí dịch vụ công trực tuyến khi tổ chức, cá nhân nộp hồ 
sơ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng. 

3.7 Quy trình xử lý công việc 

TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian 
Biểu 

mẫu/kết quả 

B1 Tiếp nhận, kiểm tra đầu mục 
hồ sơ:  
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, 
hướng dẫn TCCD hoàn thiện 
theo quy định 

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận 
hồ sơ, cập nhật sổ theo dõi và 
ghi giấy biên nhận hẹn trả kết 
quả. Chuyển hồ sơ đến phòng 
chuyên môn thẩm định 

Tổ chức/công dân 

Bộ phận 

TN&TKQ 

 

 

½ ngày 

 

Thành phần 
hồ sơ theo 
mục 3.2 

Giấy tiếp 
nhận hồ sơ và 

hẹn trả kết 
quả 

B2 Thẩm định hồ sơ: Cán bộ thụ 
lý hồ sơ căn cứ các văn bản 
pháp quy, quy định, hướng 
dẫn ... tiến hành thẩm định: 
- Nếu hồ sơ không đủ điều 
kiện cấp phép cần giải trình 
và bổ sung thêm. Cán bộ thụ 
lý thông báo cho tổ 

Cán bộ thụ lý  
hồ sơ 

3,5 ngày 
Hồ sơ trình 

Tờ trình 
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chức/công dân biết (qua bộ 
phận một cửa) để bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ, nêu rõ lý 
do. 

- Trường hợp, đạt yêu cầu 
tiến hành bước tiếp theo. 

B3 Phối hợp các cơ quan liên 
quan tổ chức thẩm định thực 
tế tại cơ sở đăng ký (trường 
hợp nếu cần thiết) 
Hoàn thiện hồ sơ, lập báo cáo 
trình lãnh đạo phòng xem xét. 

Cán bộ thụ lý  
hồ sơ 

Cơ quan liên quan 

B4 Lãnh đạo phòng xem xét hồ 
sơ, nếu hồ sơ hợp lệ, ký xác 
nhận trình lãnh đạo Sở xem 
xét (trường hợp  hồ sơ không 
hợp lệ yêu cầu cán bộ xử lý 
nêu rõ lý do). 

Lãnh đạo phòng 
QLTDTT 

Hồ sơ trình 

Tờ trình 

B5 Xem xét và ký duyệt. Lãnh đạo Sở 01 ngày 
Giấy chứng 

nhận 

B6 - Đóng dấu giấy xác nhận, 
vào sổ theo dõi và chuyển kết 
quả về bộ phận TN&TKQ. 

- Trả kết quả giải quyết và 
báo cáo về bộ. 

Cán bộ thụ lý hồ 
sơ 

Bộ phận văn thư 

Bộ phận 
TN&TKQ 

½ ngày 

Sổ theo dõi 
hồ sơ 

 
B7 - Lưu hồ sơ theo dõi theo 

mục 3.2; 
- Tài liệu phát sinh: Giấy 
chứng nhận, nội quy hoạt 
động, phiếu kiểm soát hồ sơ 
... 

Phòng QLTDTT 

4 Biểu mẫu 
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 1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 
thao (theo mẫu số 02 phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 
15/3/2024). 

 2. Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh theo Mẫu số 03 
ban hành kèm theo Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Thể dục, thể thao (có kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp; bản sao văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận của nhân viên 
chuyên môn). 

 3. Hệ thống biểu mẫu theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.  

(Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ; Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ; Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày 
trả kết quả; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ). 
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Mẫu số 02 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

 
Kính gửi: Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội 

 

1. Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ 
in hoa): .................................................................................................................... 

Tên giao dịch (nếu có): ........................................................................................... 
Tên viết tắt (nếu có): ............................................................................................... 
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ...... do: ……......................…. cấp 
ngày.....tháng.....năm....., đăng ký thay đổi lần thứ ....... ngày .... tháng.... năm ..... 

3. Địa chỉ trụ sở chính: ........................................................................................... 
Điện thoại: ................................................ Fax: ..................................................... 

4. Họ tên người đại diện theo pháp luật: ................................................................ 
- Số định danh cá nhân/ Chứng minh nhân dân hoặc (Nếu là công dân Việt 
Nam): ...................................................................................................................... 

- Ngày tháng năm sinh:............................................................................................ 
- Giới tính (nếu là người nước ngoài):................................................................... 
- Chức danh (nếu là người nước ngoài):................................................................. 

- Quốc tịch (nếu là người nước ngoài):................................................................... 
- Số hộ chiếu(nếu là người nước ngoài): .............. ngày cấp ........ nơi cấp ............ 

- Địa chỉ(nếu là người nước ngoài):....................................................................... 
5. Địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao: ........................................................... 
6. Căn cứ vào các quy định hiện hành, đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho doanh nghiệp ................... để kinh doanh 
hoạt động thể thao .................................................. (ghi cụ thể hoạt động thể thao 
kinh doanh) theo quy định tại Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày29 tháng 04 
năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Thể dục, thể thao. 
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7. Cam kết: 
- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về kinh doanh hoạt động 
thể thao; 

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao./. 
  ........., ngày ..... tháng ..... năm ...... 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 
DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN TÓM TẮT 
Tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh ...............  

(ghi cụ thể hoạt động thể thao kinh doanh) 
 

Kính gửi: Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội 
 

- Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ in 
hoa): ........................................................................................................................ 

- Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................. 
Điện thoại: .................................................. Fax: ................................................... 

Website: .................................................................................................................. 

Email: ..................................................................................................................... 

Sau đây là tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh .......................... 
(ghi cụ thể hoạt động thể thao kinh doanh) của ...................................................... 
(tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện) như sau: 
1. Nhân viên chuyên môn (trong trường hợp phải có nhân viên chuyên môn theo 
quy định tại Nghị định số ........../2019/NĐ-CP ngày.... tháng .... năm 2019 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thể thao): 
- Số lượng: .............................................................................................................. 
- Trình độ chuyên môn của từng nhân viên (đáp ứng quy định tại Nghị định 
số ..../2019/NĐ-CP ngày..... tháng ..... năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao). 
2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao, khu vực kinh doanh: 
Mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao, khu vực kinh doanh (đáp ứng 
điều kiện quy định tại Nghị định số ....../2019/NĐ-CP ngày.... tháng .... năm 
2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Thể dục, thể thao): ....................................................................... 
3. Tự xác định nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh: ........................... 

Chúng tôi cam kết: 
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- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung kê khai; 
- Duy trì việc đáp ứng các điều kiện nêu trên trong suốt quá trình hoạt động kinh 
doanh và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các điều kiện đã trình 
bày./. 

   DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ 
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ) 
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59. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 
thao đối với môn Taekwondo (QT-59) 

1 Mục đích: 
Quy định trình tự thực hiện việc tiếp nhận, xử lý thủ tục Cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Taekwondo. 

2 Phạm vi: 
Áp dụng đối với hoạt động Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 
hoạt động thể thao đối với môn Taekwondo 

Cán bộ, công chức thuộc Phòng Quản lý Thể dục thể thao, các phòng ban/cơ 
quan liên quan thuộc Sở Văn hóa và Thể thao chịu trách nhiệm thực hiện và 
kiểm soát Quy trình này. 

3 Nội dung quy trình 

3.1 Cơ sở pháp lý 

 1. Luật thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật số 
26/2018/QH14 ngày 14/6/2018 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật 
TDTT. 

Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015. 
2. Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 của Chính phủ sửa đổi 
một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi QLNN của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  
3. Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, 
thể thao. 
4. Nghị định 31/2024/ NĐ-CP ngày 15/03/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP; Nghị định số 
61/2016/NĐ-CP; Nghị định số 36/2019/NĐ-CP. 

5. Thông tư số 07/2021/TT-BVHTTDL ngày 08/9/2021 của Bộ Văn hoá, 
Thể thao và Du lịch quy định về tập huấn chuyên môn đối với người hướng 
dẫn thể thao; 
6. Thông tư số 10/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và 
tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Taekwondo. 
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7. Quyết định số 775/QĐ-BVHTTDL ngày 28/03/2024 của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
8. Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 về việc ban hành một 
số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền 
quyết định của Hội đồng Nhân dân Thành phố; 
9. Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND thành phố 
về Nghị quyết về việc thu phí, lệ phí  thuộc thẩm quyền quyết định của 
HĐND Thành phố trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

10. Quyết định 5500/QĐ-UBND ngày 03/10/2016 v/v thông qua phương án 
đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2016, lĩnh vực: Kế hoạch và Đầu tư, 
Du lịch, Giao thông vận tải, Tài nguyên và môi trường,…, Văn hóa và Thể 
thao thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Thành phố Hà Nội. 
11. Quyết định số 3782/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 của UBND thành phố 
Hà Nội. 
12. Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 của Chủ tịch UBND 
Thành phố. 

13. Quyết định số 1348/QĐ-UBND ngày 11/3/2024 của UBND thành phố 
Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực 
văn hóa, thể thao và gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn 
hóa và Thể thao thành phố Hà Nội. 

3.2 Thành phần hồ sơ 
Bản 

chính 
Bản 
sao 

 1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 
hoạt động thể thao (theo mẫu số 02 phụ lục III Nghị định số 
31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024). 

x 
 

 2. Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh 
hoạt động thể thao theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị 
định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 quy định chi tiết 
một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Thể dục, thể thao (bản sao văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng 
nhận của nhân viên chuyên môn). 

x 
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 3. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp .  x 

3.3 Số lượng hồ sơ 

 01 bộ. 

3.4 Thời gian xử lý hồ sơ 

  5.5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

3.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả 

 Bộ phận Một cửa - Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội - 47 Hàng Dầu, Lý Thái 
Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.  

3.6 Lệ phí 

 - 1.000.000/Hồ sơ (tiếp nhận thủ tục hành chính trực tiếp tại bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính); 
- Không thu phí, lệ phí dịch vụ công trực tuyến khi tổ chức, cá nhân nộp hồ 
sơ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng. 

3.7 Quy trình xử lý công việc 

TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian 
Biểu 

mẫu/kết quả 

B1 Tiếp nhận, kiểm tra đầu mục 
hồ sơ:  
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, 
hướng dẫn TCCD hoàn thiện 
theo quy định 

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận 
hồ sơ ghi giấy biên nhận hẹn 
trả kết quả. Chuyển hồ sơ đến 
phòng chuyên môn thẩm định 

Tổ chức/công dân 

Bộ phận 
TN&TKQ 

½ ngày 

Thành phần 
hồ sơ theo 
mục 3.2 

Giấy tiếp 
nhận hồ sơ và 

hẹn trả kết 
quả 

B2 Thẩm định hồ sơ: Cán bộ thụ 
lý hồ sơ căn cứ các văn bản 
pháp quy, quy định, hướng dẫn 
... tiến hành thẩm định: 

Cán bộ thụ lý hồ 
sơ 
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- Nếu hồ sơ không đủ điều 
kiện cấp phép cần giải trình và 
bổ sung. Cán bộ thụ lý thông 
báo cho tổ chức/công dân biết 
để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, 
nêu rõ lý do. 

- Trường hợp, đạt yêu cầu tiến 
hành bước tiếp theo. 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 ngày 
B3 Phối hợp các cơ quan liên quan 

tổ chức thẩm định thực tế tại 
cơ sở đăng ký (trường hợp nếu 
cần thiết). 

Hoàn thiện hồ sơ, lập báo cáo 
trình lãnh đạo phòng xem xét . 

Cán bộ thụ lý hồ 
sơ 

Cơ quan liên 
quan 

 

 

 

 

Hồ sơ trình 

Tờ trình 
B4 Lãnh đạo phòng xem xét hồ 

sơ, nếu hồ sơ hợp lệ, ký xác 
nhân hồ sơ trình lãnh đạo Sở 
xem xét (trường hợp hồ sơ 
không hợp lệ yêu cầu cán bộ 
xử lý - nêu rõ lý do). 

Lãnh đạo phòng 
QLTDTT 

B5 Xem xét và ký duyệt. Lãnh đạo Sở 01 ngày 
Giấy chứng 

nhận 

B6 Tiếp nhận kết quả, vào sổ theo 
dõi. 

- In và phát hành văn bản, trả 
kết quả giải quyết . 

Bộ phận văn thư 

Bộ phận 
TN&TKQ 

½ ngày 

Sổ theo dõi 
hồ sơ 

 
B7 - Lưu hồ sơ theo dõi theo mục 

3.2; 

- Tài liệu phát sinh: Giấy 
chứng nhận, nội quy hoạt 
động, phiếu kiểm soát hồ sơ ... 

Phòng QLTDTT 
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4 Biểu mẫu 

 1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 
thao (theo mẫu số 02 phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 
15/3/2024). 

 2. Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh theo Mẫu số 03 
ban hành kèm theo Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Thể dục, thể thao (có kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp; bản sao văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận của nhân viên 
chuyên môn). 

 3. Hệ thống biểu mẫu theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được ban 

hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 

(Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ; Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ; Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày 
trả kết quả; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ). 
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Mẫu số 02 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

 
Kính gửi: Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội 

 

1. Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ 
in hoa): .................................................................................................................... 

Tên giao dịch (nếu có): ........................................................................................... 
Tên viết tắt (nếu có): ............................................................................................... 
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ...... do: ……......................…. cấp 
ngày.....tháng.....năm....., đăng ký thay đổi lần thứ ....... ngày .... tháng.... năm ..... 

3. Địa chỉ trụ sở chính: ........................................................................................... 
Điện thoại: ................................................ Fax: ..................................................... 

4. Họ tên người đại diện theo pháp luật: ................................................................ 
- Số định danh cá nhân/ Chứng minh nhân dân hoặc (Nếu là công dân Việt 
Nam): ...................................................................................................................... 

- Ngày tháng năm sinh:............................................................................................ 

- Giới tính (nếu là người nước ngoài):................................................................... 
- Chức danh (nếu là người nước ngoài):................................................................. 
- Quốc tịch (nếu là người nước ngoài):................................................................... 
- Số hộ chiếu(nếu là người nước ngoài): .............. ngày cấp ........ nơi cấp ............ 

- Địa chỉ(nếu là người nước ngoài):....................................................................... 
5. Địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao: ........................................................... 
6. Căn cứ vào các quy định hiện hành, đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho doanh nghiệp ................... để kinh doanh 
hoạt động thể thao .................................................. (ghi cụ thể hoạt động thể thao 
kinh doanh) theo quy định tại Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày29 tháng 04 
năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Thể dục, thể thao. 
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7. Cam kết: 
- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về kinh doanh hoạt động 
thể thao; 
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao./. 
  ........., ngày ..... tháng ..... năm ...... 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 
DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN TÓM TẮT 
Tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh ...............  

(ghi cụ thể hoạt động thể thao kinh doanh) 
 

Kính gửi: Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội 
 

- Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ in 
hoa): ........................................................................................................................ 

- Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................. 
Điện thoại: .................................................. Fax: ................................................... 

Website: .................................................................................................................. 

Email: ..................................................................................................................... 

Sau đây là tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh .......................... 
(ghi cụ thể hoạt động thể thao kinh doanh) của ...................................................... 
(tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện) như sau: 
1. Nhân viên chuyên môn (trong trường hợp phải có nhân viên chuyên môn theo 
quy định tại Nghị định số ........../2019/NĐ-CP ngày.... tháng .... năm 2019 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thể thao): 
- Số lượng: .............................................................................................................. 
- Trình độ chuyên môn của từng nhân viên (đáp ứng quy định tại Nghị định 
số ..../2019/NĐ-CP ngày..... tháng ..... năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao). 
2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao, khu vực kinh doanh: 
Mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao, khu vực kinh doanh (đáp ứng 
điều kiện quy định tại Nghị định số ....../2019/NĐ-CP ngày.... tháng .... năm 
2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Thể dục, thể thao): ....................................................................... 
3. Tự xác định nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh: ........................... 
Chúng tôi cam kết: 
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- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung kê khai; 
- Duy trì việc đáp ứng các điều kiện nêu trên trong suốt quá trình hoạt động kinh 
doanh và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các điều kiện đã trình 
bày./. 

   DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ 
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ) 
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60. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 
thao đối với môn Karate (QT-60) 

1 Mục đích: 
Quy định trình tự tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục Cấp Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Karate. 

2 Phạm vi: 
Áp dụng đối với hoạt động Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 
hoạt động thể thao đối với môn Karate. 

Cán bộ, công chức thuộc Phòng Quản lý Thể dục thể thao, các phòng ban/cơ 
quan liên quan thuộc Sở Văn hóa và Thể thao chịu trách nhiệm thực hiện và 
kiểm soát Quy trình này. 

3 Nội dung quy trình 

3.1 Cơ sở pháp lý 

 1. Luật thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật số 
26/2018/QH14 ngày 14/6/2018 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật 
TDTT. 

2. Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015. 

3. Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 của Chính phủ sửa đổi 
một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi QLNN của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  
4. Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, 
thể thao. 

5. Nghị định 31/2024/ NĐ-CP ngày 15/03/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP; Nghị định số 
61/2016/NĐ-CP; Nghị định số 36/2019/NĐ-CP. 

6. Thông tư số 02/2018/TT-BVHTTDL ngày 19 tháng 1 năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang 
thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Karate. 
7. Thông tư số 07/2021/TT-BVHTTDL ngày 08/9/2021 của Bộ Văn hoá, 
Thể thao và Du lịch quy định về tập huấn chuyên môn đối với người hướng 
dẫn thể thao. 
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8. Quyết định số 775/QĐ-BVHTTDL ngày 28/03/2024 của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
9. Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 về việc ban hành một 
số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền 
quyết định của Hội đồng Nhân dân Thành phố; 
10. Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND thành 
phố về Nghị quyết về việc thu phí, lệ phí  thuộc thẩm quyền quyết định của 
HĐND Thành phố trên địa bàn thành phố Hà Nội 
11. Quyết định 5500/QĐ-UBND ngày 03/10/2016 của UBND thành phố Hà 
Nội. 
12. Quyết định số 3782/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 của UBND thành phố 
Hà Nội. 
13. Quyết định số 1348/QĐ-UBND ngày 11/3/2024 của UBND thành phố 
Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực 
văn hóa, thể thao và gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn 
hóa và Thể thao thành phố Hà Nội. 

3.2 Thành phần hồ sơ 
Bản 

chính 
Bản 
sao 

 1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể thao (theo mẫu số 02 phụ lục III Nghị 
định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024). 

x 
 

 2. Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh 
hoạt động thể thao theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị 
định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 quy định chi tiết 
một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Thể dục, thể thao (bản sao văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng 
nhận của nhân viên chuyên môn). 

x 

 

 3. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp.   x 

3.3 Số lượng hồ sơ 

 01 bộ. 
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3.4 Thời gian xử lý hồ sơ 

 5,5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

3.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả 

 Bộ phận Một cửa - Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội - 47 Hàng Dầu, Lý Thái 
Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.  

3.6 Lệ phí 

 - 1.000.000/Hồ sơ (tiếp nhận thủ tục hành chính trực tiếp tại bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính); 
- Không thu phí, lệ phí dịch vụ công trực tuyến khi tổ chức, cá nhân nộp hồ 
sơ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng. 

3.7 Quy trình xử lý công việc 

TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian 
Biểu 

mẫu/kết quả 

B1 Tiếp nhận, kiểm tra đầu 
mục hồ sơ:  
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, 
hướng dẫn TCCD hoàn 
thiện theo quy định 

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, tiếp 
nhận hồ sơ ghi giấy biên 
nhận hẹn trả kết quả. 
Chuyển hồ sơ đến phòng 
chuyên môn thẩm định 

Tổ chức/công dân 

Bộ phận 
TN&TKQ 

 

 

½ ngày 

Thành phần hồ 
sơ theo mục 

3.2 

Giấy tiếp nhận 
hồ sơ và hẹn 
trả kết quả  

B2 Thẩm định hồ sơ: Cán bộ 
thụ lý hồ sơ căn cứ các văn 
bản pháp quy, quy định, 
hướng dẫn ... tiến hành 
thẩm định: 
- Nếu hồ sơ không đủ điều 
kiện cấp phép cần giải 
trình và bổ sung. Cán bộ 

Cán bộ thụ lý hồ 
sơ 

 

3,5 ngày 
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thụ lý thông báo cho tổ 
chức/công dân biết để bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ, nêu 
rõ lý do 

- Trường hợp, đạt yêu cầu 
tiến hành bước tiếp theo. 

B3 Phối hợp các cơ quan liên 
quan tổ chức thẩm định 
thực tế tại cơ sở đăng ký 
(trường hợp nếu cần thiết). 
Hoàn thiện hồ sơ, lập báo 
cáo trình lãnh đạo phòng 
xem xét.  

Cán bộ thụ lý hồ 
sơ 

Cơ quan liên quan 

 

 

 

Hồ sơ trình 

Tờ trình 

B4 Lãnh đạo phòng xem xét 
hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ, ký 
xác nhân hồ sơ trình lãnh 
đạo Sở xem xét (trường 
hợp hồ sơ không hợp lệ 
yêu cầu cán bộ xử lý - nêu 
rõ lý do). 

Lãnh đạo phòng 
QLTDTT 

B5 Xem xét và ký duyệt. Lãnh đạo Sở 01 ngày 
Giấy chứng 

nhận 

B6 Tiếp nhận kết quả, vào sổ 
theo dõi. 

- In và phát hành văn bản, 
trả kết quả giải quyết.  

Bộ phận văn thư 

Bộ phận 
TN&TKQ 

 

½ ngày 

 

Sổ theo dõi hồ 
sơ 

 

B7 - Lưu hồ sơ theo dõi theo 
mục 3.2; 
- Tài liệu phát sinh: Giấy 
chứng nhận, nội quy hoạt 
động, phiếu kiểm soát hồ 
sơ ... 

Phòng QLTDTT 
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4 Biểu mẫu 

 1 Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 
thao (theo mẫu số 02 phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 
15/3/2024). 

 2. Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh theo Mẫu số 03 
ban hành kèm theo Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Thể dục, thể thao (có kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp; bản sao văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận của nhân viên 
chuyên môn). 

 3. Hệ thống biểu mẫu theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.  

(Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ; Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ; Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày 
trả kết quả; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ). 
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Mẫu số 02 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

 
Kính gửi: Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội 

 

1. Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ 
in hoa): .................................................................................................................... 

Tên giao dịch (nếu có): ........................................................................................... 
Tên viết tắt (nếu có): ............................................................................................... 
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ................ do: ............................... 
cấp ngày.....tháng.....năm....., đăng ký thay đổi lần thứ ....... ngày .... tháng.... 
năm ..... 

3. Địa chỉ trụ sở chính: ........................................................................................... 
Điện thoại: ................................................ Fax: ..................................................... 

4. Họ tên người đại diện theo pháp luật: ................................................................ 
- Số định danh cá nhân/ Chứng minh nhân dân hoặc (Nếu là công dân Việt 
Nam): ...................................................................................................................... 

- Ngày tháng năm sinh:............................................................................................ 
- Giới tính (nếu là người nước ngoài):................................................................... 
- Chức danh (nếu là người nước ngoài):................................................................. 
- Quốc tịch (nếu là người nước ngoài):................................................................... 
- Số hộ chiếu(nếu là người nước ngoài): .............. ngày cấp ........ nơi cấp ............ 

- Địa chỉ(nếu là người nước ngoài):....................................................................... 
5. Địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao: ........................................................... 
6. Căn cứ vào các quy định hiện hành, đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho doanh nghiệp ................... để kinh doanh 
hoạt động thể thao .................................................. (ghi cụ thể hoạt động thể thao 
kinh doanh) theo quy định tại Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày29 tháng 04 
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năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Thể dục, thể thao. 
7. Cam kết: 
- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về kinh doanh hoạt động 
thể thao; 
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao./. 
  ........., ngày ..... tháng ..... năm ...... 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 
DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN TÓM TẮT 
Tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh ...............  

(ghi cụ thể hoạt động thể thao kinh doanh) 
 

Kính gửi: Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội 
 

- Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ in 
hoa): ........................................................................................................................ 

- Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................. 
Điện thoại: .................................................. Fax: ................................................... 

Website: .................................................................................................................. 

Email: ..................................................................................................................... 

Sau đây là tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh .......................... 
(ghi cụ thể hoạt động thể thao kinh doanh) của ...................................................... 
(tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện) như sau: 
1. Nhân viên chuyên môn (trong trường hợp phải có nhân viên chuyên môn theo 
quy định tại Nghị định số ........../2019/NĐ-CP ngày.... tháng .... năm 2019 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thể thao): 
- Số lượng: .............................................................................................................. 
- Trình độ chuyên môn của từng nhân viên (đáp ứng quy định tại Nghị định 
số ..../2019/NĐ-CP ngày..... tháng ..... năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao). 
2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao, khu vực kinh doanh: 
Mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao, khu vực kinh doanh (đáp ứng 
điều kiện quy định tại Nghị định số ....../2019/NĐ-CP ngày.... tháng .... năm 
2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Thể dục, thể thao): ....................................................................... 
3. Tự xác định nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh: ........................... 
Chúng tôi cam kết: 
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- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung kê khai; 
- Duy trì việc đáp ứng các điều kiện nêu trên trong suốt quá trình hoạt động kinh 
doanh và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các điều kiện đã trình 
bày./. 

   DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ 
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ) 
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61. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 
thao đối với môn Bơi, Lặn (QT-61) 

1 Mục đích: 
Quy định trình tự thực hiện Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 
hoạt động thể thao đối với môn Bơi, Lặn 

2 Phạm vi: 
Áp dụng đối với hoạt động Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 
hoạt động thể thao đối với môn Bơi, Lặn. 
Cán bộ, công chức thuộc Phòng Quản lý Thể dục thể thao, các phòng ban/cơ 
quan liên quan thuộc Sở Văn hóa và Thể thao chịu trách nhiệm thực hiện và 
kiểm soát Quy trình này. 

3 Nội dung quy trình 

3.1 Cơ sở pháp lý 

 1. Luật thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật số 
26/2018/QH14 ngày 14/6/2018 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật TDTT. 

2. Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015. 

3. Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 của Chính phủ sửa đổi 
một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi QLNNcủa 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

4. Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TDTT. 

5. Nghị định 31/2024/ NĐ-CP ngày 15/03/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP; Nghị định số 
61/2016/NĐ-CP; Nghị định số 36/2019/NĐ-CP. 

6. Thông tư số 03/2018/TT-BVHTTDL ngày 19/1/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và 
tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bơi, lặn. 

7. Thông tư số 07/2021/TT-BVHTTDL ngày 08/9/2021 của Bộ Văn hoá, 
Thể thao và Du lịch quy định về tập huấn chuyên môn đối với người hướng 
dẫn thể thao. 
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8. Quyết định số 775/QĐ-BVHTTDL ngày 28/03/2024 của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch. 

9. Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 về việc ban hành một 
số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền 
quyết định của Hội đồng Nhân dân Thành phố; 

10. Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND thành 
phố về Nghị quyết về việc thu phí, lệ phí  thuộc thẩm quyền quyết định của 
HĐND Thành phố trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

11. Quyết định 5500/QĐ-UBND ngày 03/10/2016 v/v thông qua phương án 
đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2016, lĩnh vực: Kế hoạch và Đầu tư, 
Du lịch, Giao thông vận tải, Tài nguyên và môi trường,…, Văn hóa và Thể 
thao thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Thành phố Hà Nội…. 

12. Quyết định số 3782/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 của UBND thành phố 
Hà Nội. 

13. Quyết định số 1348/QĐ-UBND ngày 11/3/2024 của UBND thành phố 
Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực 
văn hóa, thể thao và gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn 
hóa và Thể thao thành phố Hà Nội. 

3.2 Thành phần hồ sơ Bản 
chính 

Bản 
sao 

 1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể thao (theo mẫu số 02 phụ lục III Nghị 
định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024). 

 

x 

 

 2. Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh 
hoạt động thể thao theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị 
định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 quy định chi tiết 
một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Thể dục, thể thao; bản sao văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng 
nhận của nhân viên chuyên môn). 

 

x 

 

 3. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp.   x 
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3.3 Số lượng hồ sơ 

 01 bộ. 

3.4 Thời gian xử lý hồ sơ 

 5,5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

3.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả 

 Bộ phận Một cửa - Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội - 47 Hàng Dầu, Lý Thái 
Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.  

3.6 Lệ phí 

 - 1.000.000/hồ sơ (tiếp nhận thủ tục hành chính trực tiếp tại bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính); 
- Không thu phí, lệ phí dịch vụ công trực tuyến khi tổ chức, cá nhân nộp hồ 
sơ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng. 

3.7 Quy trình xử lý công việc 

TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian 
Biểu 

mẫu/kết quả 

B1 Tiếp nhận, kiểm tra đầu mục 
hồ sơ:  
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, 
hướng dẫn TCCD hoàn thiện 
theo quy định. 

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận 
hồ sơ ghi giấy biên nhận hẹn 
trả kết quả. Chuyển hồ sơ đến 
phòng chuyên môn thẩm định. 

Tổ chức/công dân 

Bộ phận 
TN&TKQ 

½ ngày 

Thành phần 
hồ sơ theo 
mục 3.2 

Giấy tiếp 
nhận hồ sơ và 

hẹn trả kết 
quả  

B2 Thẩm định hồ sơ: Chuyên 
viên thụ lý hồ sơ căn cứ các 
văn bản pháp quy, quy định, 
hướng dẫn ... tiến hành thẩm 
định: 

Cán bộ thụ lý  

hồ sơ 
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- Nếu hồ sơ không đủ điều 
kiện cấp phép cần giải trình 
và bổ sung. Cán bộ thụ lý 
thông báo cho tổ chức/công 
dân biết để bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ, nêu rõ lý do. 

- Trường hợp, đạt yêu cầu tiến 
hành bước tiếp theo. 

 

 

 

 

 

 

 

3,5 ngày B3 Phối kết hợp các cơ quan liên 
quan tổ chức thẩm định điều 
kiện hoạt động theo quy định 

Hoàn thiện hồ sơ, lập báo cáo 
trình lãnh đạo phòng xem xét  

Cán bộ thụ lý  

hồ sơ 

Cơ quan liên 
quan 

 

 

 

 

Hồ sơ trình 

Tờ trình B4 Lãnh đạo phòng xem xét hồ 
sơ, nếu hồ sơ hợp lệ, ký xác 
nhân hồ sơ trình lãnh đạo Sở 
xem xét (trường hợp hồ sơ 
không hợp lệ yêu cầu cán bộ 
xử lý - nêu rõ lý do). 

Lãnh đạo phòng 
QLTDTT 

B5 Xem xét và ký duyệt.  Lãnh đạo Sở 01 ngày Giấy chứng 
nhận 

B6 Tiếp nhận kết quả, vào sổ 
theo dõi. 

- In và phát hành văn bản, trả 
kết quả giải quyết.  

Bộ phận văn thư 

Bộ phận 
TN&TKQ 

 

½ ngày 

Sổ theo dõi 
hồ sơ 

 
B7 - Lưu hồ sơ theo dõi theo mục 

3.2; 

- Tài liệu phát sinh: Giấy 
chứng nhận, nội quy hoạt 
động, phiếu kiểm soát hồ sơ ... 

Phòng QLTDTT 

4 Biểu mẫu 
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 1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 
thao (theo mẫu số 02 phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 

15/3/2024). 

 2. Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh theo Mẫu số 03 
ban hành kèm theo Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Thể dục, thể thao (có kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp; bản sao văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận của nhân viên 
chuyên môn). 

 3. Hệ thống biểu mẫu theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.  

(Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ; Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ; Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày 
trả kết quả; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ). 
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Mẫu số 02 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

 
Kính gửi: Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội 

 

1. Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ 
in hoa): .................................................................................................................... 

Tên giao dịch (nếu có): ........................................................................................... 
Tên viết tắt (nếu có): ............................................................................................... 
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ................ do: ............................... 
cấp ngày.....tháng.....năm....., đăng ký thay đổi lần thứ ....... ngày .... tháng.... 
năm ..... 

3. Địa chỉ trụ sở chính: ........................................................................................... 
Điện thoại: ................................................ Fax: ..................................................... 

4. Họ tên người đại diện theo pháp luật: ................................................................ 
- Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân hoặc (Nếu là công dân Việt 
Nam): ...................................................................................................................... 

- Ngày tháng năm sinh:............................................................................................ 
- Giới tính (nếu là người nước ngoài):................................................................... 
- Chức danh (nếu là người nước ngoài):................................................................. 
- Quốc tịch (nếu là người nước ngoài):................................................................... 
- Số hộ chiếu (nếu là người nước ngoài): ............. ngày cấp ........ nơi cấp ............ 

- Địa chỉ (nếu là người nước ngoài):....................................................................... 
5. Địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao: ........................................................... 
6. Căn cứ vào các quy định hiện hành, đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho doanh nghiệp ................... để kinh doanh 
hoạt động thể thao .................................................. (ghi cụ thể hoạt động thể thao 
kinh doanh) theo quy định tại Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày29 tháng 04 
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năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Thể dục, thể thao. 
7. Cam kết: 
- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về kinh doanh hoạt động 
thể thao; 
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao./. 
  ........., ngày ..... tháng ..... năm ...... 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 
DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN TÓM TẮT 
Tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh ...............  

(ghi cụ thể hoạt động thể thao kinh doanh) 
 

Kính gửi: Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội 
 

- Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ in 
hoa): ........................................................................................................................ 

- Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................. 
Điện thoại: .................................................. Fax: ................................................... 

Website: .................................................................................................................. 

Email: ..................................................................................................................... 

Sau đây là tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh .......................... 
(ghi cụ thể hoạt động thể thao kinh doanh) của ...................................................... 
(tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện) như sau: 
1. Nhân viên chuyên môn (trong trường hợp phải có nhân viên chuyên môn theo 
quy định tại Nghị định số ........../2019/NĐ-CP ngày.... tháng .... năm 2019 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thể thao): 
- Số lượng: .............................................................................................................. 
- Trình độ chuyên môn của từng nhân viên (đáp ứng quy định tại Nghị định 
số ..../2019/NĐ-CP ngày..... tháng ..... năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao). 
2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao, khu vực kinh doanh: 
Mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao, khu vực kinh doanh (đáp ứng 
điều kiện quy định tại Nghị định số ....../2019/NĐ-CP ngày.... tháng .... năm 
2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Thể dục, thể thao): ....................................................................... 
3. Tự xác định nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh: ........................... 
Chúng tôi cam kết: 
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- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung kê khai; 
- Duy trì việc đáp ứng các điều kiện nêu trên trong suốt quá trình hoạt động kinh 
doanh và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các điều kiện đã trình 
bày./. 

   DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ 
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ) 
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62. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 
thao đối với môn Billards & Snooker (QT-62) 

1 Mục đích: 
Quy định trình trình tự Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt 
động thể thao đối với môn Billards & Snooker 

2 Phạm vi: 
Áp dụng đối với hoạt động Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 
hoạt động thể thao đối với môn Billards & Snooker. 

Cán bộ, công chức thuộc Phòng Quản lý Thể dục thể thao, các phòng ban/cơ 
quan liên quan thuộc Sở Văn hóa và Thể thao chịu trách nhiệm thực hiện và 
kiểm soát Quy trình này. 

3 Nội dung quy trình 

3.1 Cơ sở pháp lý 

 1. Luật thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật số 
26/2018/QH14 ngày 14/6/2018 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật TDTT. 
2. Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015. 

3. Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 của Chính phủ sửa đổi 
một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi QLNNcủa 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  
4. Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, 
thể thao. 

5. Nghị định 31/2024/ NĐ-CP ngày 15/03/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP; Nghị định số 
61/2016/NĐ-CP; Nghị định số 36/2019/NĐ-CP. 

6. Thông tư số 04/2018/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 1 năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang 
thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn billards & snooker. 
7. Thông tư số 07/2021/TT-BVHTTDL ngày 08/9/2021 của Bộ Văn hoá, 
Thể thao và Du lịch quy định về tập huấn chuyên môn đối với người hướng 
dẫn thể thao. 
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8. Quyết định số 775/QĐ-BVHTTDL ngày 28/03/2024 của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
9. Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 về việc ban hành một 
số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền 
quyết định của Hội đồng Nhân dân Thành phố; 
10. Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND thành 
phố về Nghị quyết về việc thu phí, lệ phí  thuộc thẩm quyền quyết định của 
HĐND Thành phố trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

11. Quyết định 5500/QĐ-UBND ngày 03/10/2016 v/v thông qua phương án 
đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2016, lĩnh vực: Kế hoạch và Đầu tư, 
Du lịch, Giao thông vận tải, Tài nguyên và môi trường,…, Văn hóa và Thể 
thao thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Thành phố Hà Nội…. 
12. Quyết định số 3782/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 của UBND thành phố 
Hà Nội. 
13. Quyết định số 1348/QĐ-UBND ngày 11/3/2024 của UBND thành phố 
Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực 
văn hóa, thể thao và gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn 
hóa và Thể thao thành phố Hà Nội. 

3.2 Thành phần hồ sơ 
Bản 

chính 
Bản 
sao 

 1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể thao (theo mẫu số 02 phụ lục III Nghị 
định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024). 

x 
 

 2. Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh 
hoạt động thể thao theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị 
định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 quy định chi tiết 
một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Thể dục, thể thao (bản sao văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng 
nhận của nhân viên chuyên môn). 

x 

 

 3. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp.   x 
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3.3 Số lượng hồ sơ 

 01 bộ. 

3.4 Thời gian xử lý hồ sơ 

 5,5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

3.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả 

 Bộ phận Một cửa - Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội - 47 Hàng Dầu, Lý Thái 
Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.  

3.6 Lệ phí 

 - 1.000.000/hồ sơ (tiếp nhận thủ tục hành chính trực tiếp tại bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính); 
- Không thu phí, lệ phí dịch vụ công trực tuyến khi tổ chức, cá nhân nộp hồ 
sơ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng. 

3.7 Quy trình xử lý công việc 

TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian 
Biểu 

mẫu/kết quả 

B1 Tiếp nhận, kiểm tra đầu 
mục hồ sơ:  
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, 
hướng dẫn TCCD hoàn 
thiện theo quy định 

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, tiếp 
nhận hồ sơ ghi giấy biên 
nhận hẹn trả kết quả. 
Chuyển hồ sơ đến phòng 
chuyên môn thẩm định. 

Tổ chức/công dân 

Bộ phận TN&TKQ 
½ ngày 

Thành phần 
hồ sơ theo 
mục 3.2 

Giấy tiếp 
nhận hồ sơ và 

hẹn trả kết 
quả 

B2 Thẩm định hồ sơ: Cán bộ 
thụ lý hồ sơ căn cứ các văn 
bản pháp quy, quy định, 
hướng dẫn ... tiến hành 
thẩm định: 

Cán bộ thụ lý hồ sơ 
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- Nếu hồ sơ không đủ điều 
kiện cấp phép cần giải trình 
và bổ sung. Cán bộ thụ lý 
thông báo cho tổ chức/công 
dân biết để bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ, nêu rõ lý do 

- Trường hợp, đạt yêu cầu 
tiến hành bước tiếp theo 

 

 

 

 

 

 

3,5 ngày 

B3 Hoàn thiện hồ sơ, lập báo 
cáo trình lãnh đạo phòng 
xem xét. 

Cán bộ thụ lý hồ sơ  

 

Hồ sơ trình 

Tờ trình B4 Lãnh đạo phòng xem xét 
hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ, ký 
xác nhân hồ sơ trình lãnh 
đạo Sở xem xét (trường 
hợp hồ sơ không hợp lệ yêu 
cầu cán bộ xử lý - nêu rõ lý 

do). 

Lãnh đạo phòng 
QLTDTT 

B5 Xem xét và ký duyệt. 
Lãnh đạo Sở 01 ngày 

Giấy chứng 
nhận 

B6 Tiếp nhận kết quả, vào sổ 
theo dõi. 

- In và phát hành văn bản, 
trả kết quả giải quyết. 

Bộ phận văn thư 

Bộ phận TN&TKQ 

½ ngày 

 

Sổ theo dõi 
hồ sơ 

 

B7 - Lưu hồ sơ theo dõi theo 
mục 3.2; 

- Tài liệu phát sinh: Giấy 
chứng nhận, nội quy hoạt 
động, phiếu kiểm soát hồ 
sơ… 

Phòng chuyên môn 

4 Biểu mẫu 
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 1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 
thao (theo mẫu số 02 phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 

15/3/2024). 

 2. Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh theo Mẫu số 03 
ban hành kèm theo Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Thể dục, thể thao (có kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp; bản sao văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận của nhân viên 
chuyên môn). 

 3. Hệ thống biểu mẫu theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.  

(Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ; Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ; Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày 
trả kết quả; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ). 
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Mẫu số 02 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

 
Kính gửi: Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội 

 

1. Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ 
in hoa): .................................................................................................................... 

Tên giao dịch (nếu có): ........................................................................................... 
Tên viết tắt (nếu có): ............................................................................................... 
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ................ do: ............................... 
cấp ngày.....tháng.....năm....., đăng ký thay đổi lần thứ ....... ngày .... tháng.... 
năm ..... 

3. Địa chỉ trụ sở chính: ........................................................................................... 
Điện thoại: ................................................ Fax: ..................................................... 

4. Họ tên người đại diện theo pháp luật: ................................................................ 
- Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân hoặc (Nếu là công dân Việt 
Nam): ...................................................................................................................... 

- Ngày tháng năm sinh:............................................................................................ 
- Giới tính (nếu là người nước ngoài):................................................................... 
- Chức danh (nếu là người nước ngoài):................................................................. 
- Quốc tịch (nếu là người nước ngoài):................................................................... 
- Số hộ chiếu (nếu là người nước ngoài): ............. ngày cấp ........ nơi cấp ............ 

- Địa chỉ (nếu là người nước ngoài):....................................................................... 
5. Địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao: ........................................................... 
6. Căn cứ vào các quy định hiện hành, đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho doanh nghiệp ................... để kinh doanh 
hoạt động thể thao .................................................. (ghi cụ thể hoạt động thể thao 
kinh doanh) theo quy định tại Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày29 tháng 04 
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năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Thể dục, thể thao. 
7. Cam kết: 
- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về kinh doanh hoạt động 
thể thao; 
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao./. 
  ........., ngày ..... tháng ..... năm ...... 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 
DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN TÓM TẮT 
Tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh ...............  

(ghi cụ thể hoạt động thể thao kinh doanh) 
 

Kính gửi: Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội 
 

- Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ in 
hoa): ........................................................................................................................ 

- Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................. 
Điện thoại: .................................................. Fax: ................................................... 

Website: .................................................................................................................. 

Email: ..................................................................................................................... 

Sau đây là tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh .......................... 
(ghi cụ thể hoạt động thể thao kinh doanh) của ...................................................... 
(tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện) như sau: 
1. Nhân viên chuyên môn (trong trường hợp phải có nhân viên chuyên môn theo 
quy định tại Nghị định số ........../2019/NĐ-CP ngày.... tháng .... năm 2019 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thể thao): 
- Số lượng: .............................................................................................................. 
- Trình độ chuyên môn của từng nhân viên (đáp ứng quy định tại Nghị định 
số ..../2019/NĐ-CP ngày..... tháng ..... năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao). 
2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao, khu vực kinh doanh: 
Mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao, khu vực kinh doanh (đáp ứng 
điều kiện quy định tại Nghị định số ....../2019/NĐ-CP ngày.... tháng .... năm 
2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Thể dục, thể thao): ....................................................................... 
3. Tự xác định nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh: ........................... 
Chúng tôi cam kết: 
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- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung kê khai; 
- Duy trì việc đáp ứng các điều kiện nêu trên trong suốt quá trình hoạt động kinh 
doanh và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các điều kiện đã trình 
bày./. 

   DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ 
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ) 
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63. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 
thao đối với môn Dù lượn và Diều bay (QT-63) 

1 Mục đích: 
Quy định trình tự thực hiện Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 
hoạt động thể thao đối với môn Dù lượn và Diều bay. 

2 Phạm vi: 
Áp dụng đối với hoạt động Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 
hoạt động thể thao đối với môn Dù lượn và Diều bay. 

Cán bộ, công chức thuộc Phòng Quản lý Thể dục thể thao, các phòng ban/cơ 
quan liên quan thuộc Sở Văn hóa và Thể thao chịu trách nhiệm thực hiện và 
kiểm soát Quy trình này. 

3 Nội dung quy trình 

3.1 Cơ sở pháp lý 

 1. Luật thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật số 
26/2018/QH14 ngày 14/6/2018 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật TDTT. 
2. Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 

3. Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 của Chính phủ sửa đổi 
một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi QLNN của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch . 
4. Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TDTT. 

5. Nghị định số 31/2024/ NĐ-CP ngày 15/03/2024 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP; Nghị định số 
61/2016/NĐ-CP; Nghị định số 36/2019/NĐ-CP. 

6. Thông tư số 06/2018/TT-BVHTTDL ngày 30/1/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và 
tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Dù lượn và môn diều bay. 
7. Thông tư số 07/2021/TT-BVHTTDL ngày 08/9/2021 của Bộ Văn hoá, 
Thể thao và Du lịch quy định về tập huấn chuyên môn đối với người hướng 
dẫn thể thao; 
8. Thông tư số 04/2019/TT-BVHTTDL ngày 17/7/2019 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành danh mục hoạt động thể thao bắt 
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buộc có người hướng dẫn tập luyện, danh mục hoạt động thể thao mạo 
hiểm; 
9. Quyết định số 775/QĐ-BVHTTDL ngày 28/03/2024 của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
10. Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 về việc ban hành 
một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm 
quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân Thành phố; 
11. Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND thành 
phố về Nghị quyết về việc thu phí, lệ phí  thuộc thẩm quyền quyết định của 
HĐND Thành phố trên địa bàn thành phố Hà Nội. 
12. Quyết định 5500/QĐ-UBND ngày 03/10/2016 về việc thông qua phương 
án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2016, lĩnh vực: Kế hoạch và Đầu 
tư, Du lịch, Giao thông vận tải, Tài nguyên và môi trường,…, Văn hóa và 
Thể thao thuộc phạm vi quản lý nhà nước của thành phố Hà Nội. 
13. Quyết định số 1348/QĐ-UBND ngày 11/3/2024 của UBND thành phố 
Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực 
văn hóa, thể thao và gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn 
hóa và Thể thao thành phố Hà Nội. 

3.2 Thành phần hồ sơ 
Bản 

chính 
Bản 
sao 

 1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 
hoạt động thể thao (theo mẫu số 02 phụ lục III Nghị định số 
31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024). 

x 
 

 2. Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh 
theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 
36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Thể dục, thể thao (có kèm theo bản sao Giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp; bản sao văn bằng, chứng chỉ, 
giấy chứng nhận của nhân viên chuyên môn). 

x 

 

 3. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp.  x 
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3.3 Số lượng hồ sơ 

 01 bộ. 

3.4 Thời gian xử lý hồ sơ 

 5,5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

3.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả 

 Bộ phận Một cửa - Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội - 47 Hàng Dầu, Lý Thái 
Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.  

3.6 Lệ phí 

 - 1.000.000/hồ sơ (tiếp nhận thủ tục hành chính trực tiếp tại bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính); 
- Không thu phí, lệ phí dịch vụ công trực tuyến khi tổ chức, cá nhân nộp hồ 
sơ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng. 

3.7 Quy trình xử lý công việc 

TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian 
Biểu 

mẫu/kết quả 

B1 Tiếp nhận, kiểm tra đầu mục 
hồ sơ:  

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, 
hướng dẫn TCCD hoàn thiện 
theo quy định. 

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận 
hồ sơ ghi giấy biên nhận hẹn 
trả kết quả. Chuyển hồ sơ đến 
phòng chuyên môn thẩm định. 

Tổ chức/công dân 

Bộ phận 
TN&TKQ 

 

 

½ ngày 

Thành phần 
hồ sơ theo 
mục 3.2 

Giấy tiếp 
nhận hồ sơ và 

hẹn trả kết 
quả 

B2 Thẩm định hồ sơ: Cán bộ thụ 

lý hồ sơ căn cứ các văn bản 

pháp quy, quy định, hướng 

dẫn ... tiến hành thẩm định: 

- Nếu hồ sơ không đủ điều 
kiện cấp phép cần giải trình 

Cán bộ thụ lý hồ 
sơ 

3,5 ngày 
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và bổ sung. Cán bộ thụ lý 
thông báo cho tổ chức/công 
dân biết để bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ, nêu rõ lý do. 

- Trường hợp, đạt yêu cầu 
tiến hành bước tiếp theo. 

B3 Phối hợp các cơ quan liên 
quan tổ chức thẩm định thực 
tế tại cơ sở đăng ký (trường 
hợp nếu cần thiết). 

Hoàn thiện hồ sơ, lập báo cáo 
trình lãnh đạo phòng xem xét.  

Cán bộ thụ lý 

hồ sơ 

Cơ quan liên 
quan 

Hồ sơ trình 

Tờ trình B4 Lãnh đạo phòng xem xét hồ 
sơ, nếu hồ sơ hợp lệ, ký xác 
nhân hồ sơ trình lãnh đạo Sở 
xem xét (trường hợp hồ sơ 
không hợp lệ yêu cầu cán bộ 
xử lý - nêu rõ lý do). 

Lãnh đạo phòng 
QLTDTT 

B5 Xem xét và ký duyệt. 
Lãnh đạo Sở 01 ngày 

Giấy chứng 
nhận 

B6 Tiếp nhận kết quả, vào sổ 
theo dõi. 

- In và phát hành văn bản, trả 
kết quả giải quyết.  

Bộ phận văn thư 

Bộ phận 
TN&TKQ 

½ ngày 
Sổ theo dõi 

hồ sơ 
B7 - Lưu hồ sơ theo dõi theo mục 

3.2; 

- Tài liệu phát sinh: Giấy 
chứng nhận, nội quy hoạt 
động, phiếu kiểm soát hồ 
sơ… 

Phòng QLTDTT 

4 Biểu mẫu 
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 1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 
thao (theo mẫu số 02 phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 
15/3/2024). 

 2. Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh theo Mẫu số 03 
ban hành kèm theo Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Thể dục, thể thao (có kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp; bản sao văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận của nhân viên 
chuyên môn). 

 3. Hệ thống biểu mẫu theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.  

(Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ; Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ; Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày 
trả kết quả; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ). 
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Mẫu số 02 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

 
Kính gửi: Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội 

 

1. Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ 
in hoa): .................................................................................................................... 

Tên giao dịch (nếu có): ........................................................................................... 
Tên viết tắt (nếu có): ............................................................................................... 
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ................ do: ............................... 
cấp ngày.....tháng.....năm....., đăng ký thay đổi lần thứ ....... ngày .... tháng.... 
năm ..... 

3. Địa chỉ trụ sở chính: ........................................................................................... 
Điện thoại: ................................................ Fax: ..................................................... 

4. Họ tên người đại diện theo pháp luật: ................................................................ 
- Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân hoặc (Nếu là công dân Việt 
Nam): ...................................................................................................................... 

- Ngày tháng năm sinh:............................................................................................ 
- Giới tính (nếu là người nước ngoài):................................................................... 
- Chức danh (nếu là người nước ngoài):................................................................. 
- Quốc tịch (nếu là người nước ngoài):................................................................... 
- Số hộ chiếu (nếu là người nước ngoài): ............. ngày cấp ........ nơi cấp ............ 

- Địa chỉ (nếu là người nước ngoài):....................................................................... 
5. Địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao: ........................................................... 
6. Căn cứ vào các quy định hiện hành, đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho doanh nghiệp ................... để kinh doanh 
hoạt động thể thao .................................................. (ghi cụ thể hoạt động thể thao 
kinh doanh) theo quy định tại Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày29 tháng 04 
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năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Thể dục, thể thao. 
7. Cam kết: 
- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về kinh doanh hoạt động 
thể thao; 
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao./. 
  ........., ngày ..... tháng ..... năm ...... 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 
DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN TÓM TẮT 
Tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh ...............  

(ghi cụ thể hoạt động thể thao kinh doanh) 
 

Kính gửi: Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội 
 

- Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ in 
hoa): ........................................................................................................................ 

- Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................. 
Điện thoại: .................................................. Fax: ................................................... 

Website: .................................................................................................................. 

Email: ..................................................................................................................... 

Sau đây là tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh .......................... 
(ghi cụ thể hoạt động thể thao kinh doanh) của ...................................................... 
(tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện) như sau: 
1. Nhân viên chuyên môn (trong trường hợp phải có nhân viên chuyên môn theo 
quy định tại Nghị định số ........../2019/NĐ-CP ngày.... tháng .... năm 2019 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thể thao): 
- Số lượng: .............................................................................................................. 
- Trình độ chuyên môn của từng nhân viên (đáp ứng quy định tại Nghị định 
số ..../2019/NĐ-CP ngày..... tháng ..... năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao). 
2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao, khu vực kinh doanh: 
Mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao, khu vực kinh doanh (đáp ứng 
điều kiện quy định tại Nghị định số ....../2019/NĐ-CP ngày.... tháng .... năm 
2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Thể dục, thể thao): ....................................................................... 
3. Tự xác định nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh: ........................... 
Chúng tôi cam kết: 
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- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung kê khai; 
- Duy trì việc đáp ứng các điều kiện nêu trên trong suốt quá trình hoạt động kinh 
doanh và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các điều kiện đã trình 
bày./. 

   DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ 
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ) 
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